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BÁO CÁO

 TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012, 


I. TỔNG QUAN  


1. Diễn biến

 Tháng 6/2012: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 6/2012 giảm 0,26% so với tháng 5. Đây là tháng đầu tiên trong 3 năm trở lại đây chỉ số giá tiêu dùng ở mức âm so với tháng trước. 
Xét theo cơ cấu nhóm hàng: 5/11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm là: nhóm Giao thông (-1,64%), nhóm Nhà ở và vật liệu xây dựng (-1,21%), nhóm Văn hoá, giải trí và du lịch (-0,27%), nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (giảm 0,23%, trong đó: lương thực giảm 0,78%, thực phẩm giảm 0,31%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,60%) và nhóm Bưu chính viễn thông (-0,02%). Năm nhóm này tác động làm chỉ số giá chung giảm khoảng 0,37%. Các nhóm còn lại có chỉ số giá tăng từ 0,1-0,62% tuỳ từng nhóm, đóng góp làm chỉ số giá chung tăng khoảng 0,11%.

Xét theo vùng thì cả 8/8 vùng kinh tế đều có chỉ số giá giảm là: Vùng Bắc    Trung Bộ (-0,53%), Tây Bắc (-0,44%), Đông Bắc (-0,38%), Đông Nam Bộ        (-0,35%), Đồng bằng sông Hồng (-0,16%), Duyên Hải Miền Trung (-0,16%), Đồng bằng Sông Cửu Long (-0,11%), Tây Nguyên (-0,04%); đồng thời, chia theo khu vực thành thị và nông thôn thì cả 2 khu vực đều cùng giảm 0,26%.

 Sáu tháng đầu năm 2012: Chỉ số giá tiêu dùng cả nước chỉ tăng 2,52% so với tháng 12/2011, đây là mức tăng khá thấp so với nhiều năm trở lại đây
. So với cùng kỳ năm 2011, chỉ số giá tháng 6 tăng 6,90%, bình quân sáu tháng đầu năm 2012 tăng 12,20% so với cùng kỳ năm 2011.
Trong cơ cấu CPI 6 tháng đầu năm, ngoài nhóm Bưu chính viễn thông tiếp tục giảm 0,22%, các nhóm còn lại có chỉ số giá tăng. Trong đó do nhóm lương thực đã giảm khá sâu (giảm 4,8%) đã giữ cho nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng thấp nhất (chỉ tăng 1,09%). Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng sau khi tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm do giá xăng dầu, giá gas tăng cao thì sang tháng 4,5, 6 đã giảm liên tục do giá xăng dầu, gas giảm. Nhóm giao thông cũng đã giảm tốc độ tăng khá sâu trong tháng 5 và tháng 6 do giá xăng dầu giảm liên tiếp trong 2 tháng qua. Nhóm có mức tăng cao nhất là hàng hoá và dịch vụ khác tăng 6,28% do việc đièu chỉnh tăng phí bảo hiểm xã hội và một số dịch vụ khác; các nhóm còn lại tăng từ 2,08-4,77%.

2. Những yếu tố tác động đến sự vận động của giá thị trường 6 tháng đầu năm:

Mặt bằng giá cả thị trường 6 tháng đầu năm 2012 chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có khá nhiều yếu tố tác động làm giảm áp lực tăng giá:

2.1. Những yếu tố kiềm chế tăng giá: 

- Giá một số hàng hoá thiết yếu trên thị trường thế giới 6 tháng đầu năm 2012 giảm so cùng kỳ năm 2011, tác động làm giảm giá hàng hoá trong nước qua kênh xuất nhập khẩu, cụ thể: hàng hoá nhập khẩu: thép thành phẩm giảm 4,68%, phôi thép giảm 0,54%, bông xơ giảm 34,27%, sợi các loại giảm 13,98%, giấy giảm 4,46%...; hàng hoá xuất  khẩu: gạo giảm 4,59%, cà phê giảm 4,20%, cao su giảm 31,66%, than đá giảm 8,20%...

- Trong nước, tổng cầu và sức mua trong những tháng đầu năm có phần giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (đã loại trừ yếu tố tăng giá) so với cùng kỳ năm trước từ tháng 1 dến tháng 4 lần lượt là: 4,0%, 4,4%, 5,0% và 6,1% trong khi số liệu cùng kỳ năm 2011 tương ứng là: 8,95, 10,2%, 8,7% và 7,7%. Giá nhiều hàng hoá thiết yếu cơ bản ổn định hoặc giảm như giá xi măng, thép xây dựng, đường...; giá xăng dầu, giá gas giảm liên tiếp trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6; giá thức ăn chăn nuôi giảm hoặc ổn định trong 4 tháng đầu năm. 

 Giá lương thực giảm sâu và liên tục trong 6 tháng đầu năm: tháng 1 giảm 0,14%, tháng 2 giảm 0,41%, tháng 3 giảm 1,21%, tháng 4 giảm 1,69%, tháng 5 giảm 0,53%, tháng 6 giảm 0,78%. Tính chung 6 tháng, giá lương thực giảm 4,68% so với tháng 12/2011, làm chỉ số giá chung giảm khoảng 0,38%.

 Giá thực phẩm tươi sống tăng trong 2 tháng đầu năm do nhu cầu tăng cao trong dịp Tết nhưng giảm trong 4 tháng tiếp sau (tháng 3,4,5 và 6), trong đó nguyên nhân một phần do người tiêu dùng lo ngại tình trạng sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi lợn khiến nhu cầu thịt lợn giảm; giá rau xanh giảm tại một số địa phương do thời tiết thuận lợi, một số loại rau vào chính vụ, nguồn cung dồi dào
 khiến chỉ số giá nhóm thực phẩm chỉ tăng nhẹ 1,4%.

 - Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 và NQ số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ, trong đó có các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, tăng cường và thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý giá cả, thị trường; ổn định tỷ giá, hạ lãi suất…
.

 Ngoài ra, chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được thực hiện tại các địa phương
 ; các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp đã phấn đấu tiết giảm chi phí, hạ giá thành…
 cũng đã góp phần làm giảm sức ép tăng giá, bình ổn thị trường 6 tháng đầu năm 2012. 

2.2. Những yếu tố gây áp lực tăng giá thị trường:
- Giá một số hàng hoá thiết yếu trên thị trường thế giới 6 tháng đầu năm 2012 tăng so cùng kỳ năm 2011, tác động làm tăng giá hàng hoá trong nước qua kênh xuất nhập khẩu nhất là 2 tháng đầu năm như: xăng dầu tăng 10,20%, phân bón tăng 15,54%, u rê tăng 22,67% ..; hàng hoá xuất khẩu: hạt tiêu tăng 26,12%, dầu thô: tăng 5,46%...

- Thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số hàng hoá, dịch vụ quan trọng như: điều chỉnh giá điện tăng bình quân 5% (từ 20/12/2011); điều chỉnh giá xăng dầu 2 lần tăng giá (ngày 7/3/2012 tăng từ 2,97-11,9%; ngày 20/4/2012 tăng từ 2,13%-3,93% tuỳ từng chủng loại xăng dầu); tác động tâm lý từ việc khung giá dịch vụ khám chữa bệnh được điều chỉnh tăng từ 15/4/2012; một số địa phương tăng giá nước sạch, giá vé xe buýt nội đô, học phí; lương tối thiểu tăng 26,5% từ 1/5/2012 đối với người hưởng lương từ NSNN
 tác động làm tăng mức thu bảo hiểm y tế khoảng 13%.


 - Ngoài ra, nhu cầu và giá hàng hóa dịch vụ tăng theo quy luật trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, các dịp Lễ, hội; lãi suất ngân hàng tuy đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn; tình hình dịch bệnh trên vật nuôi chưa được kiểm soát hoàn toàn; thông tin về sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi lợn khiến giá thực phẩm thay thế tăng tại một số địa phương… gây sức ép tăng giá một số nhóm hàng hoá.

 II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIÁ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012


1. Chỉ đạo công tác bình ổn giá trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012:


- Thực hiện Chỉ thị số 2015/CT-TTg ngày 16/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 12/12/2011 để chỉ đạo toàn ngành thực hiện công tác bình ổn giá trong dịp Tết và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đã ban hành các Chỉ thị, Quyết định chỉ đạo cụ thể biện pháp bảo đảm cân đối cung- cầu hàng hóa, dịch vụ; tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường và thực hiện các biện pháp bình ổn giá. 
- Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012: Nhà nước giữ ổn định giá một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đối với sản xuất và đời sống như giá điện, giá than cho tất cả các hộ tiêu thụ than trong nền kinh tế, giá cước bưu chính; giảm giá cước dịch vụ viễn thông… giãn thời gian điều chỉnh giá một số hàng hóa, dịch vụ mà Nhà nước còn kiểm soát giá trực tiếp.
Các giải pháp đó đã được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai và đã mang lại kết quả tích cực: cung cầu hàng hoá được giữ vững, giá cả thị trường cơ bản ổn định, không có đột biến về giá xảy ra.
2. Công tác quản lý, điều hành giá:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 và NQ số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ, công tác quản lý điều hành giá 6 tháng đầu năm được thực hiện trên một số lĩnh vực chính như sau :
a) Đối với giá xăng dầu: 

- Trong 2 tháng đầu năm, mặc dù giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng cao nhưng để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, Nhà nước đã điều hành giữ ổn định giá xăng dầu thông qua việc tiếp tục cho sử dụng quỹ bình ổn giá và giảm thuế nhập khẩu xăng dầu (trong đó: thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng xăng giảm từ 4% xuống 0%, đối với dầu điêzen và dầu hỏa giảm từ 5% xuống 3%, madut 3,5S vẫn ở mức 0%). 
- Trong tháng 3 và tháng 4/2012, do giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng cao, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng 2 đợt kết hợp với sử dụng công cụ thuế và quỹ bình ổn giá:

+ Ngày 7/3/2012, điều chỉnh tăng giá xăng dầu trong nước từ 600 - 2.100 đồng/lít,kg (tăng 2,97-11,9%) tùy từng chủng loại xăng dầu (đồng thời với việc giảm thuế nhập khẩu tất cả các chủng loại xăng dầu về mức 0%, giảm mức sử dụng quỹ bình ổn giá xuống bằng mức trích quỹ 300 đồng/lít, kg cho tất cả các chủng loại xăng dầu). 
Để hạn chế tác động của việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu, Bộ Tài chính đã có công văn số 3116/BTC-QLG ngày 09/3/2012 chỉ đạo Sở Tài chính các địa phương tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá, trong đó đề nghị Sở Tài chính chỉ đạo các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhất là các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh có sử dụng nhiều nhiên liệu từ xăng dầu phấn đấu cải tiến công nghệ, áp dụng mọi biện pháp tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao năng suất lao động... để giảm giá thành, hạn chế tác động của việc điều chỉnh giá xăng dầu đến giá bán sản phẩm; Thực hiện giám sát chặt chẽ đăng ký giá, kê khai giá những mặt hàng thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá; kiên quyết dừng các trường hợp đăng ký tăng giá không do tác động trực tiếp của việc điều chỉnh giá xăng dầu, tăng giá cao hơn tỷ lệ tác động của việc điều chỉnh giá xăng dầu.

+ Ngày 20/4/2012, điều chỉnh tăng giá xăng dầu trong nước từ 400 - 900 đồng/lít, kg (tăng 2,13 – 3,93%) tuỳ từng chủng loại áp dụng từ 20h ngày 20/4/2012 (đồng thời giữ ổn định mức trích quỹ Bình ổn giá xăng dầu 300đồng/lít,kg; thuế suất thuế nhập khẩu (mức 0%) đối với tất cả các chủng loại xăng dầu như hiện hành; ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả chủng loại xăng dầu).
- Từ cuối tháng 4 đến hết tháng 6/2012, giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm, Liên Bộ Tài chính-Công Thương đã thực hiện giảm giá xăng dầu liên tục 4 đợt; đồng thời từng bước khôi phục thuế nhập khẩu xăng dầu và giữ nguyên mức trích quỹ bình ổn giá xăng dầu 300 đồng/lít, kg:
+ Ngày 9/5/2012, điều chỉnh giảm giá bán xăng, điêzen lần lượt là 500 và 300 đồng/lít; khôi phục thuế suất thuế nhập khẩu ở mức độ phù hợp đối với xăng, điêzen từ 0% lên 2%; dầu hỏa, madut từ 0% lên 3% (áp dụng từ ngày 10/5/2012); 
+ Ngày 23/5/2012, tiếp tục điều chỉnh giảm giá bán xăng, dầu từ 300 - 600 đồng/lít, kg tuỳ loại; khôi phục thuế suất thuế nhập khẩu với các chủng loại xăng, dầu thêm 2% (xăng từ 2% lên 4%; dầu hỏa, madut từ 3% lên 5%); riêng điêzen thêm 1% (từ 2% lên 3%), áp dụng từ ngày 24/5/2012.

+ Ngày 07/6/2012, điều chỉnh giảm giá bán xăng, dầu 650-800 đồng/lit,kg tùy loại; khôi phục thuế suất thuế nhập khẩu với các chủng loại xăng, dầu thêm 3% (xăng từ 4% lên 7%; dầu điezen từ 3% lên 6%; dầu hỏa, madut từ 5% lên 8%), áp dụng từ ngày 08/6/2012.

 + Ngày 21/6/2012, giảm giá bán các loại xăng dầu trong nước từ 300-700 đồng/lit,kg tùy loại. Tăng thuế suất thế nhập khẩu xăng thêm 3%, các loại dầu thêm 2%, cụ thể: xăng từ 7% lên 10%, Diezel từ 6% lên 8%, dầu hỏa và madút từ 8% lên 10%, áp dụng từ ngày 22/6/2012
. 

b) Đối với giá LPG: 
- Trong tháng 2/2012, do giá LPG thế giới tăng, giá gas trong nước đã được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng. Bộ Tài chính đã kịp thời có công văn số 23/QLG-TLSX ngày 7/2/2012 chỉ đạo các địa phương kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với mặt hàng gas tại các địa phương. 

Sang tháng 3/2012, giá thế giới tiếp tục tăng, để hạn chế tác động của giá nhập khẩu tăng vào giá trong nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2012/TT-BTC ngày 2/3/2012, theo đó thuế suất thuế nhập khẩu gas được giảm từ 5% xuống còn 0%; đồng thời có Công văn số 2817/BTC-QLG ngày 2/3/2012 yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh gas đầu mối giảm giá bán gas tương ứng với thuế suất thuế nhâp khẩu đã được giảm tại Thông tư nói trên, yêu cầu Sở Tài chính các tỉnh thành phố phối hợp với Cục quản lý thị trường tăng cường kiểm tra kiểm soát. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố thì hầu hết các doanh nghiệp đã nghiêm chỉnh thực hiện giảm giá bán gas tương ứng với mức thuế suất thuế nhập khẩu đã được giảm.  
- Từ ngày 1/4/2012 và tiếp tục là 1/5/2012, 01/6/2012, giá nhập khẩu LPG trên thế giới giảm, các doanh nghiệp kinh doanh gas đã giảm giá  bán gas khoảng 46.000 - 58.000 đồng/bình 12kg (tháng 4/2012), giảm tiếp khoảng 35.000-38.000 đồng/bình 12 kg (tháng 5/2012), tháng 6/2012 giảm tiếp từ 30.000-36.000 đồng/bình 12kg. Ngày 20/6/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 100/2012/TT-BTC nâng mức thuế suất thuế nhập khẩu gas từ 0% lên 5%, một số doanh nghiệp kinh doanh gas đã điều chỉnh tăng giá gas từ 10.000- 12.000 đồng/bình 12kg theo mức thuế suất thuế nhập khẩu được điều chỉnh tăng. Hiện các địa phương đang tiếp tục kiểm tra và báo cáo về việc chấp hành pháp luật về giá của các doanh nghiệp kinh doanh gas trên địa bàn theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 8261/BTC-QLG ngày 20/6/2012 về chấp hành đăng ký giá gas sau điều chỉnh thuế
. 
- Sau khi giá xăng dầu, giá gas liên tục được điều chỉnh giảm, Bộ Tài chính đã có công văn số 8078/BTC-QLG ngày 15/6/2012 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá thị trường trên địa bàn địa phương sau khi giảm giá xăng dầu, giá gas. Trong đó, đề nghị Sở Tài chính triển khai một số nội dung:

+ Tiếp tục hướng dẫn và kiểm soát các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đóng trên địa bàn địa phương rà soát, thực hiện kê khai lại giá cước vận tải theo giá xăng dầu đã điều chỉnh giảm. Đối với giá gas (LPG), tiếp tục giám sát chặt chẽ việc đăng ký lại giá gas đảm bảo mức giá gas bán lẻ phản ánh đúng tác động của giá nhập khẩu và thuế nhập khẩu LPG. 

 + Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn (nhất là các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh có sử dụng nhiều xăng dầu) rà soát tính toán chi phí sản xuất để xây dựng giá bán hàng hoá, dịch vụ hợp lý, phù hợp với mặt bằng giá thị trường, có tính đến yếu tố giảm giá xăng dầu và các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước về giảm, gia hạn, miễn có thời hạn các loại thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thuế môn bài, tiền sử dụng đất áp dụng đối với một số đối tượng được quy định cụ thể tại Nghị quyết sổ 13/2012/NQ-CP và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012.

c) Đối với giá sữa: 
- Trong quý I/2012, trước việc một số doanh nghiệp tăng giá sữa, Bộ Tài chính đã có công văn số 2080/BTC-QLG ngày 20/2/2012 chỉ đạo các địa phương tổng hợp, kiểm tra, đánh giá mức hợp lý giữa tỷ lệ tăng (giảm) chi phí đầu vào so với tỷ lệ tăng giá bán; công văn số 2078/BTC-QLG ngày 20/2/2012 yêu cầu một số doanh nghiệp sữa không tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi; công văn số 2079/BTC-QLG ngày 20/2/2012 yêu cầu Công ty TNHH Nestle Việt Nam không tăng giá hai dòng sản phẩm sữa do yếu tố đầu vào không thay đổi; đồng thời trong tháng 3/2012, Tổng cục Hải quan cũng đã chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố bổ sung mặt hàng sữa nhập khẩu vào danh mục quản lý rủi ro hàng hóa nhập khẩu về giá nhằm tăng cường quản lý giá mặt hàng này ngay từ khâu nhập khẩu. 
- Từ tháng 4/2012 đến nay, Bộ Tài chính đã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan (Tổng cục Hải quan, Tổng cục thuế, Cục Quản lý giá) phối hợp kiểm tra xác minh trị giá tính thuế đối với sữa nhập khẩu, kiểm tra thanh tra chống hiện tượng chuyển giá, gian lận thương mại từ khâu nhập khẩu vào trong nước, mức giá sữa đăng ký bán trên thị trường trong nước để phát hiện, xử lý các hiện tượng gian lận yếu tố hình thành giá, tăng giá sữa quá mức gây bức xúc dư luận xã hội.   

d) Đối với giá than: 
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội số 10/2011/QH13 ngày 8/11/2011 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, theo đó phải “thực hiện cơ chế giá thị trường đối với giá điện, than và dịch vụ công chậm nhất vào năm 2013”, đồng thời thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát:

- Trong tháng 2/2012, căn cứ đăng ký giá của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), Bộ Tài chính đã xem xét và có công văn số 2368/BTC-QLG ngày 23/2/2012, trong đó đề nghị TKV chỉ điều chỉnh giá than bán cho 3 hộ tiêu thụ (xi măng, giấy, phân bón) tăng 10% (doanh nghiệp đề nghị tăng 15%), thời gian thực hiện từ ngày 24/2/2012; giá than đối với các hộ nhỏ lẻ tại thị trường trong nước tăng từ 0% đến 16,7% so với mức giá hiện hành. 

- Sang tháng 4/2012, giá than thị trường thế giới giảm từ 0-12% tuỳ loại; ngày 18/4/2012, TKV đã đăng ký giảm giá than bán cho các hộ lẻ trên thị trường trong nước, mức giảm từ 0-16% tuỳ loại thực hiện từ ngày 20/4/2012. Bộ Tài chính đã có công văn thống nhất đề nghị của TKV (CV số 5195/BTC-QLG ngày 18/4/2012).

* Đối với giá than bán cho sản xuất điện:

Giá than bán cho sản xuất điện (trước thời điểm điều chỉnh giá điện 1/7/2012) chỉ bằng 57% đến 63% giá thành tiêu thụ than năm 2010 và bằng 24% đến 27% giá than xuất khẩu cùng chủng loại thời điểm đầu năm 2012. Để giá than bán cho điện thực hiện theo cơ chế giá thị trường vào năm 2013 (Nghị quyết số 10/2011/QH13 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2013), ngày 21/3/2012 Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giá than bán cho sản xuất điện năm 2012.
Ngày 6/4/2012, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 421/VPVP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: đồng ý với Bộ Tài chính điều chỉnh giá than bán cho sản xuất điện trước khi điều chỉnh giá điện, nhưng phải gắn với lộ trình điều chỉnh giá điện. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương tính toán giá bán than cho sản xuất điện cho phù hợp với thời điểm điều chỉnh giá bán điện
.

đ) Đối với giá nước sạch: Theo quy định hiện hành, giá nước sạch do chủ tịch UBND các tỉnh thành phố trực thuộc quy định. Từ 1/1/2012 đến nay Bộ Tài chính nhận được báo cáo của 05 địa phương tăng giá nước sạch là Quảng Bình, Thanh Hoá, Khánh Hoà, Ninh thuận và Vĩnh Long, mức tăng từ 600-2000 đ/m3, trung bình tăng 1.000 đ/m3.


Để tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với nước sạch, Liên Bộ Bộ Tài chính-Bộ Xây dựng- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư liên tịch số 75 /2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012, hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu CN và khu vực nông thôn (thay thế Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009); đồng thời Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt (thay thế Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009). Theo đó từ 11/7/2012, khung giá nước sạch sẽ tăng từ 17-50% tuỳ loại đô thị; riêng giá nước sạch sinh hoạt nông thôn tăng 38% (mức giá tối đa)-100% (mức giá tối thiểu); UBND cấp tỉnh sẽ quyết định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt cụ thể phù hợp với thực tế địa phương và hướng dẫn của Liên Bộ tại Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT nêu trên.
e) Đối với giá thuốc chữa bệnh: Sáu tháng đầu năm giá thuốc chữa bệnh cơ bản bình ổn do áp lực cạnh tranh trên thị trường dược phẩm và sự chỉ đạo về công tác bình ổn giá, bảo đảm nguồn cung; thực hiện giám sát chặt chẽ kê khai giá thuốc; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá thuốc của cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương và địa phương; cá biệt một số mặt hàng thuốc có biến động tăng/giảm giá nhưng biên độ không lớn. Để tăng cường quản lý giá thuốc, liên Bộ Y tế- Tài chính Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người (có hiệu lực thi hành từ 1/6/2012) thay thế Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 31/08/2007.
g) Đối với dịch vụ khám chữa bệnh: Ngày 29/2/2012 Liên Bộ Bộ Y tế - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư Liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC quy định mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2012. Để triển khai Thông tư Liên tịch nêu trên, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3129/BTC-QLG ngày 09/3/2012 đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế căn cứ nguyên tắc tính giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tình hình thực tế của các cơ sở y tế để lập phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trình cấp có thẩm quyền quyết định mức giá cụ thể trong phạm vi mức tối đa khung giá do Liên Bộ quy định. 

h) Ngoài việc điều hành và chỉ đạo công tác quản lý giá đối với các mặt hàng trên, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương đã kiểm soát chặt chẽ các phương án giá, mức giá của hàng hóa dịch vụ do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch thanh toán bằng nguồn ngân sách Nhà nước; thực hiện việc kiểm soát chi từ Ngân sách Nhà nước trong đầu tư, trong chi tiêu thường xuyên, kiên quyết loại trừ các khoản chi không đúng định mức, tiêu chuẩn, chi sai chế độ chính sách; theo dõi chặt chẽ diễn biến giá thị trường trong nước và thế giới; tăng cường công tác phân tích dự báo; định kỳ báo cáo về tình hình giá cả thị trường, dự báo và kiến nghị biện pháp quản lý bình ổn giá, đáp ứng mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. 
3. Công tác kiểm tra, thanh tra giá:

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính về công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về giá, trong 6 tháng đầu năm, hầu hết các địa phương đã tăng cường thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định của Pháp luật về giá, thuế, phí; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ Tài chính cũng đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến các địa phương nắm tình hình, kiểm tra việc chuẩn bị lực lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu và các phương án bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, trong tháng 3 và tháng 4/2012, Bộ Tài chính đã  tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý giá đối với 16 công ty sản xuất điện ngoài EVN; từ cuối tháng 5 đến tháng 7 năm 2012, Bộ Tài chính tiếp tục kiểm tra 6 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012 của Bộ. 

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18/5/2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/ 2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Triển khai Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 7039/BTC-CQLG ngày 25/5/2012 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá, trong đó đề nghị UBND các tỉnh tăng cường kiểm soát thị trường, không để xảy ra đột biến về giá của các hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, sữa, thuốc chữa bệnh cho người, thuốc bảo vệ động vật, thực vật, phân bón... 
III. DỰ BÁO 
1. Dự báo 6 tháng cuối năm 2012: 

Năm 2012, kinh tế-xã hội nước ta chịu tác động bởi các nhân tố sau:

1.1. Những nhân tố tác động từ kinh tế thế giới:

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 17/4/2012 đã dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2012 sẽ ở mức 3,5% - cao hơn so với mức dự báo 3,3% đưa ra từ tháng 1/2012; đồng thời cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ tiếp tục làm giảm tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu
. Theo báo cáo kinh tế vừa được tổ chức SEB công bố, kinh tế toàn cầu đã bị mất đà trên diện rộng, nguy cơ suy thoái trên phạm vi toàn cầu đã tăng từ mức 25% trong tháng 5 lên tới 35% trong tháng 6. 

Kinh tế phục hồi chậm (tốc độ tăng quy mô thương mại hàng hoá và dịch vụ toàn cầu chỉ ở mức 5,8% trong khi năm 2011 là 7,5%), nhu cầu nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất không cao, cung cầu đỡ căng thẳng. Vì vậy, giá cả có xu hướng giảm. Lạm phát chung của thế giới và khu vực có khả năng ở mức thấp hơn năm 2011
. Riêng trong tháng 5/2012, tại nhiều nước trên thế giới có mức lạm phát âm như: Mỹ (-0,3%); Trung Quốc (-0,299%)- giảm tháng thứ 17 liên tiếp; khu vực đồng tiền chung eurozone (-0,138%); các nước như: Áo (-0,095%), Bỉ (-0,033%), Pháp (-0,055%), Đức (-0,177%), Anh (-0,081%), Hy Lạp (-0,325%), Hunggary (-0,225%), Bồ Đào Nha (-0,353%), Tây Ban Nha (-0,147%), Thổ Nhĩ Kỳ (- 0,213%)
... 

1.2. Những nhân tố tác động từ nội tại nền kinh tế

Sau 6 tháng triển khai thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tình hình kinh tế - xã hội đã có chuyển biến đúng hướng, đạt được những kết quả tích cực bước đầu như: kinh tế vĩ mô được cải thiện một bước, tổng sản phẩm trong nước (GDP) sáu tháng đầu năm 2012 ước tính tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó quý I tăng 4,00%; quý II tăng 4,66%; chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đầu năm tăng thấp, tháng 6 giảm 0,26% so với tháng trước và tăng 2,52% so với tháng 12/2011 (là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua); lãi suất tín dụng tiếp tục giảm (đến 11/6/2012 trần lãi suất huy động đã được điều chỉnh giảm xuống mức 9%/năm đối với kỳ hạn dưới 12 tháng, theo đó lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên cũng được Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo giảm xuống mức 13%/năm); Thanh khoản của hệ thống ngân hàng và dự trữ ngoại hối được cải thiện, tỷ giá ổn định. Sản xuất, kinh doanh có tín hiệu tốt lên; công nghiệp tăng trưởng khá hơn sau khó khăn của 2 tháng đầu năm (chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2011); nông nghiệp vẫn phát triển ổn định; xuất khẩu tăng cao (tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2011), nhập siêu giảm mạnh (nhập siêu 6 tháng đạt tỷ lệ 1,3% so với kim ngạch xuất khẩu); khu vực dịch vụ phát triển, doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tăng khá, tổng mức bán lẻ 6 tháng đầu năm 2012 tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2011, nếu loại trừ yếu tố giá thì tổng mức bán lẻ tăng 6,5% (mức tăng tương ứng so với cùng kỳ của Quý I là 5%, 4 tháng đầu năm là 6,1% và 5 tháng đầu năm 2012 là 6,6%) cho thấy sức mua trên thị trường đã dần được nhích lên.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế- xã hội còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm 2012 đạt thấp, do vậy để thực hiện tăng trưởng GPD cả năm 2012 như mục tiêu đề ra đòi hỏi phải nỗ lực rất lớn. Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm có tăng nhưng chỉ bằng 46% mức tăng của cùng kỳ năm 2011. Chỉ số tồn kho tuy có giảm dần song còn ở mức cao. Hệ thống ngân hàng thương mại chưa khơi thông tốt dòng vốn trong nền kinh tế. Tình trạng nợ xấu chưa được giải quyết. Mặc dù tổng phương tiện thanh toán (M2), tổng số dư tiền gửi tăng lên đáng kể, nhưng dư nợ tín dụng 6 tháng đầu năm 2012 vẫn ở mức thấp. Lãi suất cho vay tuy đã giảm song vẫn ở mức cao, doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn vay... 
 2. Dự báo tháng 7/2012: Trong tháng 7/2012, diễn ra kỳ thi đại học và cao đẳng trong cả nước với tổng số khoảng 1,8 triệu hồ sơ đăng ký dự thi, tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn, nhu cầu đi lại, ở trọ, sinh hoạt ăn uống tăng trong kỳ thi góp phần gây sức ép tăng giá tiêu dùng tại các địa phương này. Từ 1/7 giá điện bình quân tăng 5% cùng với nhu cầu sử dụng điện vào mùa hè tăng cao nên chi phí thiết bị điện và chi phí sử dụng điện lũy kế tăng, tác động vào làm tăng chỉ số giá nhóm điện sinh hoạt. Ngoài ra, tình hình thời tiết, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp có thể tác động đến giá thực phẩm thay thế. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7, giá xăng dầu, LPG tiếp tục được điều chỉnh giảm
; giá một số hàng hóa thiết yếu khác như thực phẩm tươi sống, đường, xi măng, thép, phân bón, … dự báo có xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ cùng với việc tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn giá thị trường sẽ là yếu tố quan để bình ổn giá trong tháng 7. Dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2012 ổn định hoặc tăng nhẹ so với tháng 6/2012.

 IV. DIỄN BIẾN GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG CHỦ YẾU

1. LÚA GẠO:

- Diễn biến:

+ Thị trường thế giới:

* Tháng 6/2012: Giá chào bán gạo xuất khẩu (giá FOB) của Thái Lan tăng trong khi giá chảo bán của Việt Nam giảm so với tháng 5/2012. Tại Thái Lan, loại gạo 5% tấm giá trong khoảng 590-600 USD/tấn, tăng 20-90 USD/tấn; gạo 25% tấm giá khoảng 560 USD/tấn, tăng 50-70 USD/tấn. Giá chào bán gạo của Việt Nam loại 5% tấm dao động trong khoảng 410-425 USD/tấn, giảm 20-25 USD/tấn; gạo 25% tấm dao động khoảng 360-390 USD/tấn, giảm 35-40 USD/tấn.


* Sáu tháng đầu năm 2012: Giá chào bán gạo xuất khẩu (giá FOB) của Thái Lan liên tục giảm trong 4 tháng đầu năm 2012, từ tháng 5 giá tăng trở lại. So với cùng kỳ năm 2011 mức giá chào bán của Thái Lan loại 5% tấm tăng 35-65 USD/tấn, loại 25% tăng 50-65 USD/tấn. 

Đối với gạo chào bán của Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2012 giá liên tục giảm so với tháng 12/2011. So với cùng kỳ năm 2011, giá chào bán gạo của Việt Nam loại 5% tấm giảm 20-40USD/tấn, loại 25% tấm giảm 20-50 USD/tấn. Cụ thể:
ĐVT: USD/tấn

	Tháng
	Gạo 5% tấm
	Gạo 25% tấm

	
	Thái Lan
	Việt Nam
	Thái Lan
	Việt Nam

	Tháng 12/2011
	580-595
	490-570
	555-570
	450-530

	Tháng 1/2012
	520-540     
	450-500
	515 
	420-470

	Tháng 2/2012
	520 

	430-485 
	520
	405-455 

	Tháng 3/2012
	530-550 
	405-430
	500-520  
	360-420 

	Tháng 4/2012
	495-500 
	425-445 
	490
	370-425 

	Tháng 5/2012
	500-580 
	430-450  
	490-510 
	400-425 

	Tháng 6/2012
	590-600 
	410-425 
	560
	360-390 

	6 tháng đầu năm 2012
	495-600
	410-500
	490-560
	360-470

	6 tháng đầu năm 2011
	460-535
	450-520
	440-495
	410-490

	6 tháng năm 2012 so cùng kỳ năm 2011
	Tăng 35-65 
	Giảm 20-40
	Tăng 50-65
	Giảm 20-50


+ Thị trường trong nước: 

* Tháng 6/2012: Tại miền Bắc, giá thóc, gạo ổn định so với tháng 5/2012: giá thóc tẻ thường dao động ở mức 6.000-9.000 đồng/kg, giá gạo tẻ thường dao động ở mức 8.000-13.000 đồng/kg. 


Tại miền Nam, giá lúa, gạo trong tháng 6 liên tục giảm so với tháng 5/2012: Giá lúa dao động ở mức 4.150-5.700 đồng/kg, giảm 200-1150 đồng/kg; gạo thành phẩm xuất khẩu loại 5% tấm giá trong khoảng 7.850-8.550 đồng/kg, giảm 225-575 đồng/kg; gạo 25% tấm giá khoảng 7.050-7.650 đồng/kg, giảm 200-500 đồng/kg.


* Sáu tháng đầu năm 2012: Tại Miền Bắc giá thóc tẻ thường khoảng 6.000-9.000 đồng/kg, giá gạo 8.000-13.000 đồng/kg ổn định so cuối năm 2011; so với cùng kỳ năm 2011 giá thóc, gạo Miền Bắc tăng khoảng 500 đồng/kg.

Do tình hình xuất khẩu gặp khó khăn, giá thóc, gạo Miền Nam liên tục giảm so với cuối năm 2011 và cùng kỳ năm 2011. Giá thóc tẻ dao động khoảng 4150-6.350 đồng/kg, giảm 300-1.100 đồng/kg; giá gạo thành phẩm 5% khoảng 7850-9150 đồng/kg, giảm 1.150-1.235 đồng/kg. Cụ thể:







                               ĐVT: Đồng/kg

	Tháng
	Miền Bắc
	Miền Nam 

	
	Thóc tẻ thường
	Gạo tẻ   thường
	Thóc tẻ thường
	Gạo thành phẩm 5% tấm

	Tháng 12/2011
	7.000-9.000
	8.000-13.000
	5.950-7.000 
	9.500-10.750 

	Tháng 1/2012
	7.500-9.000  
	9.000-13.000 
	5.450-6.350
	8.650-9.150 

	Tháng 2/2012
	7.500-9.000  
	9.000-13.000 
	5.150-5.700  
	8.250-8.725 

	Tháng 3/2012
	7.500-9.000  
	9.000-13.000 
	4.900-5.775  
	8.100-8.650 

	Tháng 4/2012
	7.500-9.000  
	9.000-13.000 
	4.900-5.750 
	8.250-8.650 

	Tháng 5/2012
	6.000-9.000  
	8.000-13.000 
	5.300-5.900
	8.425-8.775

	Tháng 6/2012
	6.000-9.000 
	8.000-13.000
	4.150-5.700 
	 7.850-8.550 

	6 tháng đầu năm 2012
	6000-9000
	8000-13.000
	4.150-6.350
	7.850-9.150

	6 tháng đầu năm 2011
	6.000-8.500
	8.500-12.500
	5.250-6.650
	9.000-10.385

	6 tháng đầu năm 2012 so với cùn kỳ năm 2011
	Tăng 500
	Tăng 500
	Giảm 300-1.100
	Giảm 1.150-1.235



* Tình hình sản xuất: Theo số liệu của Tổng cục thống kê, diện tích gieo cấy lúa đông xuân cả nước năm nay đạt 3124,2 nghìn ha, tăng 27,4 nghìn ha so với vụ đông xuân năm 2011. Trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1157,7 nghìn ha, tăng 6,2 nghìn ha; năng suất lúa của các địa phương phía Bắc đạt 62,3 tạ/ha, giảm 0,5 tạ/ha so với vụ đông xuân trước; sản lượng đạt 7213,3 nghìn tấn, giảm 19,2 nghìn tấn.


Các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch xong vụ lúa đông xuân 2011-2012, đạt sản lượng 10,8 triệu tấn, tăng 350,9 nghìn tấn do diện tích tăng 12,8 nghìn ha và năng suất đạt 68,6 tạ/ha, tăng 1,7 tạ/ha. Sản lượng lúa đông xuân của các địa phương phía Nam ước tính đạt hơn 13 triệu tấn, tăng 497 nghìn tấn so với vụ đông xuân trước do diện tích gieo trồng tăng 21,2 nghìn ha và năng suất tăng 1,8 tạ/ha. 

 
Sản lượng lúa đông xuân cả nước đạt 20,3 triệu tấn, tăng 47,8 vạn tấn so với vụ đông xuân năm trước.


* Về tình hình xuất khẩu: Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, luỹ kế xuất khẩu từ 01/01 đến ngày 20/6/2011 đạt 2,953 triệu tấn, trị giá FOB 1,339 tỷ USD. Giá bình quân FOB 453,35 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2011 số lượng giảm 20,16%, trị giá FOB giảm 23,35%; giá bình quân giảm 18,84 USD/tấn.
- Nguyên nhân: 

Giá chào bán gạo của Thái Lan và Việt Nam trong 6 tháng đầu năm giảm so với tháng 12/2011 do nhu cầu gạo trên thế giới thấp, nguồn cung gạo khá dồi dào, giá gạo một số nước xuất khẩu gạo như Ấn Độ, Pakistan, Myanmar thấp hơn Việt Nam và Thái Lan. Mặc dù giá gạo Thái Lan giảm xong vẫn đứng ở mức khá cao và vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm 2011 do giá gạo được nâng đỡ từ chính sách thu mua của Chính phủ Thái Lan. 


 Giá thóc gạo tại các tỉnh phía Nam liên tục giảm do tình hình xuất khẩu gạo gặp nhiều khó khăn trong khi nguồn cung gạo hàng hoá trong nước dồi dào do thu hoạch lúa từ vụ Đông Xuân 2011-2012.

 - Dự báo: Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng lúa gạo thế giới niên vụ 2011/2012 đạt 463,7 triệu tấn. Thương mại toàn cầu năm 2012 dự báo đạt khoảng 34 triệu tấn, giảm 6% so với mức 36 triệu tấn của năm 2011. Nguyên nhân chủ yếu do một số nước như Bangladesh, Nigeria giảm nhu cầu nhập khẩu. Xuất khẩu gạo của Ấn Độ năm 2012 tăng 1 triệu tấn, đạt 7 triệu tấn, ngoài ra một số nước cũng được dự báo tăng xuất khẩu trong năm 2012 như Mỹ, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc.  

Chính sách hỗ trợ thu mua của Chính phủ Thái Lan trong thời gian qua đã đưa nước này dự trữ trong kho quốc gia một lượng thóc lớn, khoảg 9 triệu tấn gạo và Chính phủ Thái Lan dự kiến bán một phần lượng gạo này trong thời gian tới. Cùng với lượng lúa gạo vụ Hè Thu của Việt Nam chuẩn bị thu hoạch sắp tới, dự báo lượng cung tăng lên trong khi nhu cầu gạo không cao. Dự báo giá gạo thế giới ở mức hiện nay hoặc giảm 

2. THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG


- Diễn biến: 
* Tháng 6/2012: So với tháng 5/2012, giá thịt lợn, một số loại rau củ và hàng thuỷ sản tươi sống có xu hướng giảm nhẹ hoặc ổn định (tuỳ loại), giá thịt bò và thịt gà tăng nhẹ. Cụ thể:


- Thịt lợn hơi: Miền Bắc giá phổ biến trong khoảng 46.000-50.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg, miền Nam giá phổ biến trong khoảng 42.000-43.000 đồng/kg, giảm 1.000-2.000 đồng/kg.


- Thịt lợn mông sấn ổn định: Miền Bắc giá phổ biến trong khoảng 85.000-90.000 đồng/kg, miền Nam giá phổ biến trong khoảng 80.000-82.000 đồng/kg.


- Thịt bò thăn tăng 10.000 đồng/kg: Miền Bắc giá phổ biến trong khoảng 185.000-210.000 đồng/kg; miền Nam giá phổ biến trong khoảng 190.000-210.000 đồng/kg.


- Thịt gà ta làm sẵn có kiểm dịch tăng 5.000 đồng/kg: Miền Bắc giá phổ biến khoảng 125.000-130.000 đồng/kg; miền Nam giá phổ biến khoảng 110.000-125.000 đồng/kg.


- Giá một số rau củ quả tươi giảm nhẹ so với tháng 5/2012. Cụ thể: bắp cải 2.000-3.000 đồng/kg, khoai tây 10.000-11.000 đồng/kg, cà chua 7.000-8.000 đồng/kg...


- Giá một số mặt hàng thuỷ hải sản như cá chép, tôm, mực ống…giảm nhẹ so với tháng 5/2012: cá chép 60.000-65.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg; tôm sú 150.000-178.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; cá quả 100.000-110.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg.

*  Sáu tháng đầu năm 2012 :

- Sản lượng thịt: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng thịt hơi các loại 6 tháng đầu năm 2012 đạt khoảng 2,6 triệu tấn (tương đương 1,78 triệu tấn thịt xẻ), tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó thịt lợn hơi đạt 1.936,2 ngàn tấn, tăng 4,8%, tương đương 1.374,7 ngàn tấn thịt xẻ, chiếm 74,5% về thịt hơi và 77,2% về thịt xẻ các loại; thịt gia cầm hơi là 439,2 ngàn tấn, tăng 13,7%, tương đương 307,5 ngàn tấn thịt xẻ, chiếm 16,9% về thịt hơi và 17,3% về thịt xẻ các loại; thịt trâu, bò hơi là 225,2 ngàn tấn, tương đương 98 ngàn tấn thịt xẻ, chiếm 8,6% về thịt hơi và 5,5% về thịt xẻ các loại.

* Tình hình xuất, nhập khẩu: Tổng khối lượng thịt các loại nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2012 khoảng 32,5 ngàn tấn thịt các loại (tương đương khoảng 70% so với cùng kỳ năm 2011), trong đó: thịt gà chiếm chủ yếu là 30,6 ngàn tấn (chiếm 93,9%), thịt lợn là 1,98 ngàn tấn, tương đương 76% cùng kỳ năm 2011.

* Về giá cả: Giá các loại thực phẩm tươi sống nhất là giá thịt lợn có xu hướng giảm dần trong 6 tháng đầu năm 2012 và giảm so với cùng kỳ năm 2011. Mức giá cụ thể như sau:  (ĐVT: Đồng/kg )

	Mặt hàng
	T1/2012
	T2/2012
	T3/2012
	T4/2012
	T5/2012
	T6/2012
	6 tháng đầu năm 2012
	6 tháng đầu năm 2011

	1. Thịt lợn hơi
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Miền Bắc
	56-59
	53-56
	48-52
	48-50
	48-50
	46-50
	48-59
	33-67

	- Miền Nam
	51-54
	48-52
	45-48
	43-45
	43-45
	42-43
	42-54
	34-65

	2. Thịt lợn mông sấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Miền Bắc
	95-100
	95-100
	90-95
	85-90
	85-90
	85-90
	85-100
	60-110

	- Miền Nam
	86-90
	85-90
	80-85
	80-82
	80-82
	80-82
	80-90
	55-90

	3. Thịt bò thăn
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Miền Bắc
	180-185
	180-200
	190-200
	185-200
	185-200
	185-200
	180-200
	120-170


	- Miền Nam
	175-185
	185-200
	190-200
	180-200
	180-200
	180-200
	175-200
	120-180

	4. Thịt gà ta làm sẵn
	110-140
	110-140
	100-130
	110-130
	110-130
	110-130
	100-140
	95-140


- Nguyên nhân: 

* Tháng 6/2012: Giá thực phẩm tươi sống giảm do nguồn cung dồi dào trong khi sức mua của người tiêu dùng giảm. Giá các loại rau củ quả giảm trong thời điểm nửa đầu tháng 6, tuy nhiên đến cuối tháng giá lại tăng nhẹ do người dân e ngại dùng rau củ quả nhập khẩu từ Trung Quốc và chuyển sang tiêu dùng hàng trong nước, tác động đẩy giá rau củ quả trong nước tăng nhẹ so với đầu tháng.

* Sáu tháng đầu năm 2012: Do thời tiết nắng nóng, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; thêm vào đó do thông tin một số cơ sở sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi lợn đã khiến người tiêu dùng e ngại, sức mua trên thị trường giảm nên đã tác động làm giá các loại thực phẩm tươi sống, nhất là giá thịt lợn liên tục giảm trong sáu tháng đầu năm 2012.


Giá rau, củ, quả có xu hướng giảm trong 6 tháng đầu năm do thời tiết thuận lợi, nguồn cung dồi dào. Một số loại rau, củ giá tăng theo mùa vụ thời kỳ giáp hạt.
- Tình hình dịch bệnh: Tính đến ngày 02/07/2012:

+ Dịch cúm gia cầm: Cả nước không còn tỉnh nào có dịch.
+ Dịch lở mồm long móng: Cả nước không còn tỉnh nào có dịch.

+ Dịch tai xanh trên lợn: Cả nước có 7 tỉnh: Bạc Liêu, Đồng Nai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Nội và Bình Dương có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày.

- Dự báo: Trong thời gian tới, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống có xu hướng ổn định.

3.  ĐƯỜNG:

- Diễn biến: 
+ Thị trường thế giới: 

* Tháng 6/2012: Hoạt động mua vào mạnh do lo ngại về thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch và xuất khẩu tại Braxin đã đấy giá đường thế giới tháng 6/2012 tăng nhẹ so với tháng 5/2012, cụ thể: Tại New York, giá đường thô giao tháng 7/2012 khoảng 18,9 – 21,57 Uscent/Lb, tăng 0,76 Uscent/Lb; tại Luân Đôn giá đường trắng giao tháng 8/2012 khoảng 553,5 – 611,2 USD/tấn, tăng 34,5 USD/tấn.
* Sáu tháng đầu năm 2012: Giá đường thế giới giảm so với cùng  kỳ năm 2012: tại New York, giá đường thô khoảng 18,9 – 25,66 Uscent/Lb, giảm 1,57 – 6,8 Uscent/Lb; tại Luân Đôn giá đường trắng khoảng 553,5 – 670USD/tấn, giảm 27,9 – 117,4 USD/tấn. Cụ thể:

	Thị trường
	Tháng 1/2012
	Tháng 2/2012
	Tháng 3/2012
	Tháng 4/2012
	Tháng 5/2012
	Tháng 6/2012
	6 tháng đầu  năm 2012
	6 tháng đầu năm 2011
	6 tháng đầu năm 2012 so với 6 tháng đầu năm 2011

	Luân Đôn

đường trắng

(USD/tấn)
	605 – 632,2
	622,8 – 656,9
	625,5 – 670
	574,9 – 632,9
	559,8 – 576,7
	553,5 – 611,2
	553,5-670
	581,4 – 787,4


	Giảm

27,9 – 117,4

	New York

đường thô

(Uscent/Lb)
	23,27 – 24,42
	23,48 – 24,67
	23,66 – 25,66
	21,93 – 24,58
	20,4 – 20,81
	18,9 – 21,57
	18,9 – 25,66
	20,47 – 32,46
	Giảm 

1,57- 6,8


+ Thị trường trong nước: 

* Tháng 6/2012:  Đến 21/6/2012: có 37/38 nhà máy đường đã kết thúc vụ sản xuất (chỉ còn nhà máy đường Tuy Hoà tiếp tục vụ). Kết quả sản xuất từ đầu vụ đến 18/6/2012, sản lượng mía ép đạt 14.610.521 tấn, sản xuất 1.369.666 tấn đường (trong đó có đường thô nhập khẩu để sản xuất tiêu thụ nội địa). Tiêu thụ: từ 15/5 – 15/6/2012 các nhà máy đường bán ra 85.330 tấn, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là 78.550 tấn. Tồn kho đến ngày 18/6/2012 là  357.517 tấn.

Giá bán buôn đường RS và RE tháng 6/2012 diễn biến trái chiều so với tháng 5/2012, giá bán buôn đường RS giảm trong khi giá bán buôn đường RE tăng. Cụ thể: giá bán buôn đường RS khoảng 16.800 – 17.500 đồng/kg, giảm 100 – 400 đồng/kg, giá bán buôn đường RE khoảng 17.500 – 18.500 đồng/kg, tăng nhẹ 100 – 200 đồng/kg. Giá bán lẻ đường ổn định so với tháng 5/2012, khoảng 20.000 – 24.000 đồng/kg.
* Sáu tháng đầu năm 2012: So với cùng kỳ năm 2011, giá bán buôn đường trong nước 6 tháng đầu năm 2012 giảm: Giá bán buôn đường RS khoảng 15.850 – 19.500 đồng/kg, giảm 250 – 500 đồng/kg; giá bán buôn đường RE khoảng 17.200 – 19.800 đồng/kg, giảm 800 – 1.000 đồng/kg. Giá bán lẻ đường 20.000-25.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg. Cụ thể:
                        

ĐVT: đồng/kg                                                                                                         

	
	Tháng

1/2012
	Tháng 2/2012
	Tháng

3/2012
	Tháng

4/2012
	Tháng

5/2012
	Tháng

6/2012
	6 tháng năm 2012
	6 tháng đầu năm 2011
	6 tháng đầu năm 2012 so với 6 tháng 2011

	Giá bán buôn đường RS
	17.900-19.500
	16.100 - 17.500
	15.850 - 16.800
	16.200 -17.400
	16.900 - 17.900
	16.800 - 17.500
	15.850 - 19.500
	16.100 -20.000
	Giảm

250 - 500

	Giá bán buôn 

đường RE
	18.500-19.800


	17.500 - 18.200
	17.400 - 18.000
	17.200 - 17.900
	17.600 -18.300
	17.500 -18.500
	17.200 -19.800
	18.000 -20.800
	Giảm

800 -1.000

	Giá bán lẻ đường
	22.000 - 25.000
	22.000- 25.000
	20.000 - 24.000
	20.000 - 24.000
	20.000 - 24.000
	20.000 - 24.000
	20.000 - 25.000
	20.000 - 23.000
	Tăng 2.000


- Nguyên nhân: 

+ Thế giới: Nhu cầu tiêu dùng thấp, thị trường hàng hoá giảm mạnh do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu phục hồi chậm cũng như khủng hoảng nợ công tại Châu Âu; đồng thời triển vọng về nguồn cung toàn cầu lớn đặc biệt từ các nước xuất khẩu lớn như Braxin, Ấn Độ và Thái Lan là những nguyên nhân chính kéo giá đường thế giới 6 tháng đầu năm 2012 giảm so với cùng kỳ năm 2012.
+ Trong nước: Do đang trong mùa vụ sản xuất, nguồn cung từ sản xuất trong nước dồi dào cộng thêm đường lậu vẫn vào đều qua biên giới; đồng thời sức tiêu thụ chậm dẫn đến giá đường trong nước 6 tháng đầu năm 2012 giảm so với cùng kỳ năm 2011.

- Dự báo: 

+ Thế giới: Giá đường có thể tăng nhẹ trong tháng tới do kỳ vọng vào gói kích thích kinh tế của Cục dự trữ Liên Bang Mỹ sẽ tác động tích cực đến thị trường hàng hoá nói chung và thị trường đường nói riêng. 

+ Trong nước: Với lượng tồn kho đường đến ngày 18/6/2012 là 357.517 tấn, sản lượng đường cả vụ ước đạt 1.370.000 tấn; cùng với đường nhập khẩu theo cam kết WTO (khoảng 70.000 tấn) thì nguồn cung đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước. Tuy đang vào giữa mùa hè nhưng giá đường ít có khả năng tăng mạnh do giá đường nhập khẩu chính ngạch và cả giá đường nhập lậu thấp hơn giá đường trong nước. Dự báo giá đường trong nước ổn định.

4. PHÂN BÓN URÊ

- Diễn biến: 

+  Thị trường thế giới: 

* Tháng 6/2012: Giá phân bón urê trên thị trường thế giới có xu hướng giảm so với tháng 5/2012. Cụ thể giá phân Urê trên một số thị trường chính như sau:                                                                               
                                                                                     ĐVT: USD/tấn

	Thị trường
	 T6/2012
	 T5/2012
	T6/2012 so với T5/2012

	Yuzhny (FOB)
	400-420
	485-495
	Giảm 75-85

	Baltic (FOB)
	390-398
	485-495
	Giảm 95-97

	Trung Đông (FOB)
	435-455
	450-455
	Giảm 15


* Sáu tháng đầu năm 2012: Giá phân bón trên thị trường thế giới có biến động khá lớn. Giá tăng vào tháng 1, sau đó giảm vào thời điểm đầu tháng 2, đến cuối tháng 2 giá lại tăng trở lại; sang đến tháng 3 giá phân bón lại có biến động tăng giảm không đều giữa các thị trường. Giá phân bón tiếp tục tăng trong tháng 4 và nửa đầu tháng 5; tuy nhiên từ thời điểm cuối tháng 5 đến nay, giá phân bón trên thị trường thế giới lại có xu hướng giảm.

+ Thị trường trong nước: 

* Tháng 6/2012: Giá một số loại phân bón trong nước nhìn chung có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ tháng 5/2012. Cụ thể tại miền Bắc, giá urê dao động khoảng 11.000-11.200 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg, miền Nam mức giá phổ biến khoảng 11.500-11.600 đồng/kg, tăng 600-700 đồng/kg.

* Sáu tháng đầu năm 2012: Giá phân bón thị trường trong nước 6 tháng đầu năm diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của giá phân bón trên thị trường thế giới. Trong Quý I, giá phân bón thị trường trong nước khá ổn định do nguồn cung dồi dào, tuy nhiên từ giữa tháng 4 đến nay, giá phân bón trong nước liên tục tăng cao mặc dù từ thời điểm cuối tháng 5 giá phân bón trên thị trường thế giới đã bắt đầu giảm. So với cùng kỳ năm 2011, giá phân bón trên thị trường thế giới và thị trường trong nước đều tăng. 

Mức giá cụ thể như sau:

	Thị trường
	6T/2011
	Tháng  1/2012
	Tháng 2/2012
	Tháng 3/2012
	Tháng 4/2012
	Tháng 5/2012
	Tháng 6/2012
	6T/2012
	BQ 6T/2012 so với 6T/2011

	Thế giới (USD/T)
	310-525
	365-410
	365-430
	393-430
	460-515
	450-495
	390-455
	365-515
	Tăng 55

	Trong nước

(đồng/kg)
	6.200-7.500
	9.600-10.500
	9.500-10.500
	9.500-10.500
	10.300-10.600
	10.600-11.000
	11.000-11.600
	9.500-11.600
	Tăng 3.300-4.100


 
- Nguyên nhân:

+ Thị trường thế giới: 

* Tháng 6/2012: Giá phân bón trên thị trường thế giới giảm so với tháng 5 do ở thời điểm này hầu hết các nhà đầu tư đều có tâm lý giao hàng nhanh chóng với giá thấp để giảm áp lực hàng tồn kho.

* Sáu tháng đầu năm 2012: Giá phân bón trên thị trường thế giới tăng do nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế. Từ thời điểm cuối tháng 5 đến nay giá phân bón lại giảm bởi nguồn cung dồi dào do các nhà đầu tư đẩy mạnh bán hết lượng hàng ra thị trường.

+ Thị trường trong nước: 

* Tháng 6/2012: Lượng hàng tồn kho thấp cùng với nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao đã tác động làm giá phân bón thị trường trong nước tăng so với tháng 5/2012.

* Sáu tháng đầu năm 2012: Trong Quý I, nhu cầu tiêu thụ trong nước thấp, tỷ giá ngoại tệ ổn định đã tác động làm giá phân bón thị trường trong nước giảm và ổn định. Tuy nhiên, từ tháng 4 đến nay, giá phân bón thị trường trong nước liên tục tăng do bị ảnh hưởng bởi giá phân bón trên thị trường thế giới tăng. Mặt khác, do nhu cầu cho vụ Hè Thu phần lớn tập trung tại các tỉnh phía Nam trong khi đó nguồn cung từ nhập khẩu đến các tỉnh phía Nam thấp, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cung từ sản xuất trong nước cũng tác động đẩy giá phân bón trong nước tăng cao. 

- Dự báo: Trong thời gian tới, giá phân bón trên thị trường thế giới có xu hướng ổn định; giá phân bón thị trường trong nước có thể có xu hướng ổn định.

5. THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 -  Diễn biến: 


+ Thị trường thế giới: 

* Tháng 6/2012: Thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới sau khi tăng vào 2 tuần đầu tháng 6 đã giảm liên tiếp trong 2 tuần tiếp theo của tháng. Tính chung trong tháng 6, giá khô đậu tương tăng, giá đậu tương và ngô giảm so với tháng 5. Tại Chicago, giá khô đậu tương giao tháng 7/2012 khoảng 394,5-433 USD/tấn, tăng 0,5-6,5 USD/tấn; giá đậu tương giao tháng 7/2012 khoảng 13,4-14,35 USD/Bushel, giảm 0,3-0,325 USD/Bushel; giá ngô giao kỳ hạn tháng 7/2012 khoảng 551,5-599,5 Uscent/Bushel, giảm 23,5-31,5 Uscent/Bushel (trong đó 36,743 Bushel = 1 tấn ).


 * Sáu tháng đầu năm 2012: Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới liên tục tăng trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm 2012 giá thức ăn chăn nuôi giao kỳ hạn trên thị trường Chicago vẫn thấp hơn so với 6 tháng đầu năm 2011. Cụ thể:

	Mặt hàng
	Tháng 1/2012
	Tháng 2/2012
	Tháng 3/2012
	Tháng 4/2012
	Tháng 5/2012
	Tháng 6/2012
	6 tháng đầu năm 2012
	6 tháng đầu  năm 2011

	Ngô (Uscent/Bushel)
	600,25-667
	627-644,5
	654- 673
	604-658,25
	583- 623
	551,5-599,5
	583- 667
	603,75-787

	Khô đậu tương (USD/tấn)
	301,5-322,5
	312,7-332,8
	358,2-374,4
	375-395,8
	394- 426
	394,5-433
	301,5-433
	305,4-388,65

	Đậu tương (USD/Bushel)
	11,825-12,32
	11,8525-12,67
	13,25-13,74
	13,555-14,41
	13,87-14,735
	13,4-14,35
	11,825-14,735
	13,117-14,962


+ Thị trường trong nước:.

* Tháng 6/2012: Giá thức ăn chăn nuôi tăng khoảng 150-450 đồng/kg so với tháng 5/2012. Giá thức ăn hỗn hợp cho lợn khoảng 9.940-11.322 đồng/kg, giá thức ăn hỗn hợp cho gà khoảng 10.508-11.424 đồng/kg. Trong tháng 6 có 2 doanh nghiệp đăng ký tăng giá với Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính.

* Sáu tháng đầu năm 2012: Giá thực ăn chăn nuôi giảm nhẹ trong 3 tháng đầu năm, ổn định trong tháng 4 và tăng nhẹ trong tháng 5 đến nay. Cụ thể như sau:
	Mặt hàng
	Tháng 1/2012
	Tháng 2/2012
	Tháng 3/2012
	Tháng 4/2012
	Tháng 5/2012
	Tháng 6/2012
	6 tháng đầu năm 2012
	6 tháng đầu  năm 2011

	Thức ăn hỗn hợp cho gà
	10.158-11.474
	9.858-11.274
	9.758-11.174
	9758-11.174
	10.058-11.174
	10.508-11.424
	9.758-11.474
	9.400-11.474

	Thức ăn hỗn hợp cho lợn
	9.590-11.172
	9.290-10.972
	9.190-10.872
	9.190-10.872
	9.490-11.072
	9.940-11.322
	9.190-11.322
	8.160-11.172


 - Nguyên nhân:

 + Thế giới: Trong tháng 6, giá thức ăn chăn nuôi tăng trong 2 tuần đầu do thời tiết không thuận lợi gây tác động xấu đến sự phát triển của vụ mùa, đồng thời bão lớn tại Ucraina và lệnh cấm bắt cá tại Chile cũng đẩy giá bột cá tăng cao; 2 tuần cuối tháng, giá liên tục giảm khi giới tư thương tăng cường bán ra nhằm bớt tỷ trọng hàng hoá trong danh mục đầu tư, do lo ngại những rủi ro lớn có thể đến từ sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu. 

Từ đầu năm tới nay, giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng do trữ lượng vụ mùa thấp tại Mỹ và một số khu vực trồng chính khác trên thế giới. 

+ Trong nước: Trong 3 tháng đầu năm 2012, giá thức ăn chăn nuôi trong nước giảm nhẹ do nhiều doanh nghiệp đã mua được một khối lượng lớn nguyên liệu như bột cá, mì lát, lúa mì...với mức giá giảm từ 5-15% từ thời điểm cuối năm 2011. Tuy nhiên, từ tháng 4 đến nay, các doanh nghiệp đã không thể tiếp tục giảm giá thức ăn chăn nuôi dù sức mua giảm vì giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi thế giới liên tục tăng cao. Nhất là hiện nay, nguồn nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi từ Ấn Độ đang bị hạn chế bởi quy định kiểm dịch động vật của Việt Nam nên các doanh nghiệp chuyển sang nhập khẩu từ Mỹ và Argentina. Tuy nhiên, do Argentina đang mất mùa đậu tương nên đã đẩy giá bán trên thị trường tăng lên.

- Dự báo: Trong thời gian tới, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới có xu hướng ổn định hoặc giảm, giá thức ăn chăn nuôi trong nước có xu hướng tăng. 


6. SỮA

- Diễn biến:

+ Thị trường thế giới: 

* Tháng 6/2012: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, giá sữa bột gầy tại thị trường Châu Úc hiện đang ở mức 2.550-3.000 USD/tấn, ổn định; tại thị trường Tây Âu hiện đang ở mức 2.450-2.750 USD/tấn, tăng 25 USD/tấn. Giá sữa nguyên kem tại thị trường châu Úc ở mức 2.500-3.350 USD/tấn, giảm 50-250 USD/tấn; tại thị trường Tây Âu ở mức 2.875-3.250 USD/tấn, giảm 175-200 USD/tấn.

* Sáu tháng đầu năm 2012: Giá sữa thị trường thế giới 6 tháng đầu năm liên tục giảm; đồng thời mức giá dao động trong 6 tháng cũng giảm so với cùng kỳ năm 2011. Giá sữa bột gầy thị trường Tây Âu khoảng 2.450-3.125 USD/tấn, giảm 750-1175 USD/tấn; tại thị trường Châu Úc khoảng 2.550-3.500 USD/tấn, giảm 750-950 USD/tấn. Sữa nguyên kem tại thị trường Châu Úc khoảng 2.500-3.700 USD/tấn, giảm 800-1275 USD/tấn, tại thì trường Tây Âu khoảng 2.875-3.772 USD/tấn, giảm 1.050-1.228 USD/tấn. Cụ thể:

	Tháng
	Châu Úc
	Tây Âu

	
	Sữa bột gầy
	Sữa nguyên kem
	Sữa bột gầy
	Sữa nguyên kem

	Tháng 1
	3.200-3.500
	3.400-3.700
	2.900-3.125
	3.574-3.772

	Tháng 2
	3.200-3.500
	3.400-3.700
	2.900-3.125
	3.625-3.825

	Tháng 3
	3.000-3.400 
	3.375-3.650 
	2.750-2.925 
	3400-3700 

	Tháng 4
	3.000-3.300 
	3.225-3.600 
	2.575-2.900 
	3.350-3.650 

	Tháng 5
	2.675-3.000 
	2.750-3.400 
	2.475-2.725 
	3.075-3.425 

	Tháng 6
	2550-3000
	2500-3.350
	2.450-2.750
	2875-3250

	6 tháng đầu năm 2012
	2.550-3.500
	2.500-3.700
	2.450-3.125
	2.875-3.772

	6 tháng đầu năm 2011
	3.500-4.250
	3.775-4.500
	3.200-4.300
	3.925-5.000

	6 tháng đầu năm 2012 so với cùng kỳ
	Giảm 750-950
	Giảm 800-1.275
	Giảm 750-1.175
	Giảm 1.050-1.228


+ Thị trường trong nước:
 Trong 6 tháng đầu năm 2012 có một số công ty sản xuất, phân phối, kinh doanh sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đăng ký tăng giá bán, cụ thể:

- Công ty TNHH Nestle Việt Nam tăng giá 1/27 sản phẩm, tỷ lệ tăng 12%, áp dụng từ 12/3/2012.

- Công ty cổ phần sữa Việt Nam tăng giá 9 sản phẩm từ 1/1/2012 và 5 sản phẩm từ 1/2/2012,  tỷ lệ tăng 15%.


- Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood điều chỉnh 4/7 sản phẩm với tỷ lệ 9-10%, áp dụng từ 16/2/2012.


Theo giải trình của các doanh nghiệp, nguyên nhân chính của việc điều chỉnh giá bán là do: mức lương tối thiểu tăng từ 47,61 %-68,67 %; một số công ty phải chuyển mã số hàng hoá khai báo hải quan mới một số dòng sản phẩm thành phẩm kéo theo mức thuế nhập khẩu tăng. Ngoài ra một số chi phí khác như chi phí bao bì, chi phí vận chuyển, chi phí tài chính tăng đã tác động làm cho chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng. 


- Dự báo: Giá sữa trong nước thời gian tới tiếp tục đứng ở mức cao 


7. XI MĂNG:

* Tháng 6/2012:

- Tình hình cung cầu: Theo Bộ Xây dựng và Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (TCTCNXM), trong tháng 6, lượng sản xuất, tiêu thụ xi măng giảm so tháng 5/2012. 
Ước tổng sản lượng sản xuất tháng 6 (tính đến 30/6) đạt 3,417 triệu tấn (trong đó TCTCNXM  1,162  triệu tấn), giảm 803.000 tấn so tháng 5/2012; mức tiêu thụ đạt 3,37 triệu tấn (trong đó TCTCNXM 1,146 triệu tấn), giảm  920.000 tấn so cùng kỳ tháng trước. Nguyên nhân do nhu cầu xây dựng không tăng, trong khi lượng xi măng cung ứng vẫn lớn.
- Giá cả: Giá bán xi măng tại nhà máy vẫn giữ ổn định so với tháng 5/2012; riêng Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên I, giảm giá bán 80.000 đồng/tấn (từ 1.710.000 đồng/tấn giảm còn 1.630.000 đồng/tấn) thực hiện từ ngày 1/6/2012. Cụ thể sản lượng sản xuất, tiêu thụ và giá của các Công ty sản xuất xi măng như sau: (ĐVT: đồng/tấn)
	Đơn vị
	Chủng loại XM
	Sản lượng sản xuất (tấn)
	Sản lượng tiêu thụ (tấn)
	Giá bán tháng 6/2012

	Toàn TCT
	
	1.162.000
	1.146.000
	

	Hoàng Thạch
	PCB30 bao
	230.000
	260.000
	1.260.000

	Hải Phòng
	PCB30 bao
	130.000
	125.000
	1.250.000

	Bút Sơn
	PCB30 bao
	215.000
	210.000
	1.260.000

	Bỉm Sơn
	PCB30 bao
	210.000
	200.000
	1.268.300

	Tam Điệp
	PCB30 bao
	100.000
	100.000
	1.237.600

	Hoàng Mai
	PCB40 bao
	100.000
	120.000
	1.280.000

	Hải Vân
	PCB40 bao
	60.000
	45.000
	1.385.000

	Hà Tiên 1
	PCB40 bao
	390.000
	400.000
	1.630.000


 (Giá bán trên là giá giao trên phương tiện bên mua tại máng xuất của nhà máy và đã có thuế VAT).
Trên thị trường: Tháng 6/2012 giá xi măng tại các địa phương ổn định so tháng 5/2012. Tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung giá từ 1.320 -1.500 đồng/kg, tại các tỉnh miền Nam giá từ 1.600 -1.700 đồng/kg.
* Sáu tháng đầu năm 2012:

- Tình hình cung cầu: Trong 6 tháng đầu năm, ước tổng sản lượng sản xuất xi măng của toàn ngành đạt khoảng 22,48 triệu tấn (chiếm khoảng 37,47% kế hoạch sản xuất năm 2012, bằng 93,33% so cùng kỳ năm 2011); sản lượng tiêu thụ khoảng 22,284 triệu tấn (chiếm 44,56% kế hoạch tiêu thụ cả năm 2012, bằng 88,53% so cùng kỳ năm 2011).

- Giá cả: 
Sau khi điều chỉnh tăng giá xi măng 120.000 đồng/tấn từ ngày 4/7/2011, giá xi măng tại các nhà máy đã được giữ ổn định như mức giá đã điều chỉnh tăng từ ngày 4/7/2011 đến nay. Riêng Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên I từ ngày 1/6/2012 đã giảm giá bán 80.000 đồng/tấn (từ 1.710.000 đồng/tấn giảm còn 1.630.000 đồng/tấn). Như vậy so với thời điểm tháng 6/2011 thì giá xi măng tháng 6/2012 tăng 120.000 đồng, riêng công ty xi măng Hà Tiên thì giá tăng 70.000 đồng/kg.

Cụ thể giá xi măng tại các nhà máy tháng 6/2011 và tháng 6/2012 như sau: (ĐVT: đồng/tấn)
	Đơn vị
	Chủng loại XM
	                            Giá bán (đồng/tấn)

	
	
	Tháng 6/2011
	Tháng 6/2012
	So sánh   T6/2012 với  T6/2011tăng

	HoàngThạch
	PCB30 bao
	1.140.000
	1.260.000
	120.000

	Hải Phòng
	PCB30 bao
	1.130.000
	1.250.000
	120.000

	Bút Sơn
	PCB30 bao
	1.140.000
	1.260.000
	120.000

	Bỉm Sơn
	PCB30 bao
	1.148.400
	1.268.300
	120.100

	Tam Điệp
	PCB30 bao
	1.117.600
	1.237.600
	120.000

	Hoàng Mai
	PCB40 bao
	1.160.000
	1.280.000
	120.000

	Hải Vân
	PCB40 bao
	1.265.000
	1.385.000
	120.000

	Hà Tiên 1
	PCB40 bao
	1.560.000
	1.630.000
	70.000


 (Giá giao trên phương tiện bên mua tại máng xuất của nhà máy và đã có thuế VAT).

Trên thị trường: Do triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 nên thị trường bất động sản có phần trầm lắng, bên cạnh đó nguồn cung xi măng vẫn dồi dào đã tác động làm giá xi măng ổn định trong 6 tháng đầu năm và so với cùng kỳ năm 2011. Tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung giá từ 1.320 -1.500 đồng/kg, ổn định so tháng 5/2012 và so cùng kỳ 2011; tại các tỉnh miền Nam giá từ 1.600 -1.700 đồng/kg, ổn định so tháng 5/2012, nhưng tăng khoảng 50.000 đồng/tấn so cùng kỳ năm 2011.
- Dự báo: Tháng 7, giá xi măng tại nhà máy và tại các thị trường ổn định. Sáu tháng cuối năm 2012, giá xi măng có thể ổn định do tồn kho nhiều và nhu cầu xây dựng giảm trong mùa mưa.

8. THÉP XÂY DỰNG:

+ Thị trường thế giới :

* Tháng 6/2012: Tiếp tục các thông tin về sự phục hồi chậm của nền kinh tế thế giới trong tháng 6 và nhu cầu từ sản xuất, xây dựng thấp đã tác động tới  giá chào bán phôi thép. Tại khu vực Đông Nam Á: Giá chào phôi thép ổn định so với đầu tháng và giảm khoảng 10 USD so với cuối tháng trước, xuống mức 640-650USD/T (CFR). Tại một số khu vực khác: CIS phôi thép xuất khẩu  540-545USD/T FOB Biển Đen (giảm khoảng 20 USD/tấn so với đầu tháng 6/2012); giá chào phôi thép xuất khẩu Hàn Quốc:  620 USD/T (FOB); Tại Brazil, giá xuất khẩu phôi thép ở mức 580-600USD/T (FOB).

* Sáu tháng đầu năm 2012: Giá chào phôi thép 6 tháng đầu năm 2012 không có nhiều biến động mặc dù chịu tác động nhiều từ những bất ổn về chính trị tại khu vực Trung Đông; sự trì trệ của nền kinh tế thế giới; cùng với biến động về nhu cầu tiêu thụ thép và chính sách về thép của một số khu vực có sản lượng sản xuất, tiêu thụ lớn. Tại khu vực Đông Nam Á: Giá chào phôi thép trong 6 tháng đạt mức cao nhất là 670 USD/tấn (tháng 4) và mức thấp nhất  là 620 USD/tấn (tháng 2, đầu tháng 5). 


Trung bình 6 tháng đầu năm 2012, giá chào phôi thép ở mức 645,42 USD/tấn, giảm 28.33 USD/tấn (tương đương 4.39%) so với cùng kỳ năm 2011.Cụ thể như sau:

Bảng so sánh giá chào phôi thép tại thị trường ĐNÁ (CFR. USD/tấn) 
	Tháng
	Năm 2012
	Năm 2011
	Mức tăng, 
giảm

	
	
	
	Tuyệt đối
	Tỷ lệ %

	1
	640
	675
	-35
	-5.47%

	2
	635
	665
	-30
	-4.72%

	3
	647.5
	675
	-27.5
	-4.25%

	4
	660
	670
	-10
	-1.52%

	5
	640
	685
	-45
	-7.03%

	6
	650
	672.5
	-22.5
	-3.46%

	TB 6 tháng
	645.42
	673.75
	-28.33
	-4.39%



+ Thị trường trong nước: 


- Về sản lượng: 


* Tháng 6/2012: Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, ước lượng thép xây dựng sản xuất tháng 6 đạt 380.000 tấn, giảm 30.000 tấn, ước lượng thép tiêu thụ đạt 290.000 tấn, giảm 80.000 tấn so với tháng 5/2012.


* Sáu tháng đầu năm 2012: Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, ước lượng thép xây dựng sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 2.338.573 tấn, giảm khoảng 200.590 tấn so với cùng kỳ năm 2011; ước lượng thép tiêu thụ đạt 2.196.150 tấn, giảm 203.097 tấn. Cụ thể (ĐVT:tấn):


Bảng thống kê sản lượng thép xây dựng sản xuất, tiêu thụ 6 tháng đầu năm của năm 2011 và 2012:

	Tháng 
	Năm 2011
	Năm 2012
	Chênh lệch Sản xuất
	Chênh lệch tiêu thụ

	
	Sản xuất
	Tiêu thụ
	Sản xuất
	Tiêu thụ
	
	

	
	
	
	
	
	Mức
	%
	Mức
	%

	1
	462.571
	469.189
	285.367
	233.681
	-177.204
	-38.31%
	-235.508
	-50.19%

	2
	390.086
	474.834
	343.206
	389.469
	-46.880
	-12.02%
	-85.365
	-17.98%

	3
	484.051
	327.794
	460.000
	470.000
	-24.051
	-4.97%
	142.206
	43.38%

	4
	434.766
	439.718
	460.000
	443.000
	25.234
	5.80%
	3.282
	0.75%

	5
	437.689
	389.712
	410.000
	370.000
	-27.689
	-6.33%
	-19.712
	-5.06%

	6
	330.000
	298.000
	380.000
	290.000
	50.000
	15.15%
	-8.000
	-2.68%

	Tổng
	2.539.163
	2.399.247
	2.338.573
	2.196.150
	-200.590
	-7.90%
	-203.097
	-8.47%


- Về giá bán: 


* Tháng 6/2012: Nhu cầu tiêu thụ thép tiếp tục đứng ở mức thấp, đặc biệt là sắp vào mùa mưa nên các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép có xu hướng cắt giảm sản xuất, tăng chiết khấu, hỗ trợ bán hàng cho đại lý nhằm kích thích tiêu thụ. Hiện giá bán thép của Tổng Công ty Thép và một số đơn vị liên doanh với Tổng Công ty Thép vẫn giữ ổn định. Cụ thể như sau:


Đơn vị tính: đồng/kg

	Sản phẩm
	Miền Bắc
	Miền Nam

	
	GTTN
	VPS
	Thép MN
	Vinakyoei

	
	Cuối tháng 5/12
	Cuối tháng 6/12
	Cuối tháng 5/12
	Cuối tháng 6/12
	Cuối tháng 5/12
	Cuối tháng 6/12
	Cuối tháng 5/12
	Cuối tháng 6/12

	Thép tròn đốt
	16.100
	16.100
	16.700
	16.700
	17.160
	17.160
	17.060
	17.060

	Thép cuộn Ф6
	16.100
	16.100
	16.700
	16.700
	17.210
	17.210
	17.060
	17.060


(Giá bán tại nhà máy, chưa trừ chiết khấu, chưa có VAT)



Trên thị trường, giá bán lẻ thép không có nhiều biến động: tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, ở mức 17.400 - 18.700 đồng/kg, tại các tỉnh Miền Nam giao động ở mức 17.400 -18.800 đồng/kg, ổn định  so với cùng kỳ tháng trước.



* Sáu tháng đầu năm 2012: Do ảnh hưởng của thị trường thế giới và trong nước nên nhu cầu tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2012 luôn ở mức thấp. Tuy nhiên, các nhà máy sản xuất và kinh doanh thép hầu như không thay đổi giá bán (riêng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên có 2 lần điều chỉnh giá bán: 1 lần điều chỉnh giảm ngày 24/4/2012; 1 lần điều chỉnh tăng ngày 07/5/2012 với mỗi lần điều chỉnh là 100 đồng/kg) và để kích thích tiêu thụ thép, các đơn vị này đã thực hiện nhiều chính sách bán hàng như hỗ trợ cước vận chuyển, lãi tiền vay, tăng hoa hồng bán hàng....



Trên thị trường: Trong 6 tháng đầu năm, giá thép tại các thị trường không biến động nhiều. Tại các tỉnh miền Bắc, giá ở mức 17.400-19.000 đồng/kg; tại các tỉnh miến Trung và miền Nam: giá ở mức 17.500 -19.000 đ/kg.

- Dự báo: Giá thép bán lẻ tháng 7/2012 tiếp tục giữ ổn định so với tháng 6/2012. Trong những tháng cuối năm, giá thép bán lẻ tại thị trường trong nước có thể tăng nhẹ do có những dấu hiệu về sự phục hồi kinh tế trong nước.

9. XĂNG DẦU:

+Thị trường thế giới:

 * Tháng 6/2012: Giá xăng, dầu thế giới trong tháng 6/2012 tiếp tục diễn biến theo xu hướng giảm. So sánh bình quân tháng 6/2012, giá xăng, dầu thế giới giảm so với bình quân tháng 5/2012 từ 9,98-13,57%, trong đó dầu thô WTI giảm 13,15%. Cụ thể bảng so sánh giá xăng dầu thế giới bình quân tháng 6/2012 với bình quân tháng 5/2012 như sau: 

Đơn vị tính: USD/thùng, riêng madut là USD/tấn

	Chủng loại
	Bình quân tháng 5/2012
	Bình quân tháng 6/2012
	So sánh (2)/(1) giảm

	
	(1)
	(2)
	Mức (USD/thùng,tấn) 
	Tỷ lệ (%)

	Xăng RON 92
	118,14
	101,16
	-16,98
	-14,37

	Dầu hoả
	123,38
	110,42
	-12,96
	-10,50

	Dầu điêzen 0,05S
	124,89
	111,86
	-13,03
	-10,43

	Dầu madút
	677,21
	598,03
	-79,18
	-11,69

	Dầu thô WTI
	94,88
	82,40
	-12,48
	-13,15


* Sáu tháng đầu năm 2012: Trong Quý I/2012, giá xăng dầu thế giới luôn diễn biến theo xu hướng tăng, đặc biệt trong thời điểm cuối tháng 2/2012, đầu tháng 3/2012 đã lên mức cao nhất trong vòng 9 tháng trước đó (dầu thô WTI phiên giao dịch ngày 1/3/2012 đã lên tới 109,91 USD/thùng). Tuy nhiên, đến tháng 5/2012, giá xăng dầu thế giới bắt đầu giảm. Nguyên nhân chủ yếu khiến giá xăng dầu giảm là do một số dự báo cho rằng nhu cầu xăng dầu giảm mạnh do bị tác động của cuộc khủng hoảng nợ khu vực Châu Âu, kết hợp với dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ không thực hiện kế hoạch kích thích kinh tế lớn.
Bảng thống kê và so sánh giá xăng, dầu thế giới cụ thể như sau:
	Chủng loại
	Bq tháng 1/2012


	Bq tháng 2/2012


	Bq tháng 3/2012


	Bq tháng 4/2012


	Bq tháng 5/2012


	Bq 25 ngày tháng 6/2012


	Bq 6 tháng đầu năm 2012
	Bq 6 tháng đầu năm 2011
	So sánh  (1)/(2)

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	Mức 
	Tỷ lệ (%)

	Xăng RON 92
	120,69
	128,63
	134,48
	131,36
	118,14
	102,11
	122,57
	116,78
	+ 5,79
	+ 4,96

	Dầu hoả
	126,70
	132,46
	136,26
	133,35
	123,38
	110,84
	127,17
	125,83
	+ 1,34
	+ 1,06

	Điêzen 0,05S
	129,98
	134,54
	138,08
	134,94
	124,89
	112,43
	129,14
	126,16
	+ 2,98
	+ 2,36

	Madut
	722,02
	732,15
	748,42
	730,19
	677,21
	600,95
	701,82
	630,66
	+ 71,16
	+ 11,28

	Dầu thô WTI
	100,41
	102,35
	106,38
	103,37
	94,88
	82,81
	98,37
	98,32
	+ 0,05
	+ 0,05


+ Thị trường xăng dầu trong nước:

* Tháng 6/2012: Trước diễn biến giá xăng, dầu thế giới biến động giảm như phân tích ở trên; Đồng thời để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp, trong tháng 6/2012, Liên Bộ Tài chính- Công Thương đã tiếp tục điều hành 2 đợt giảm giá xăng dầu kết hợp với khôi phục một phần thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu và tiếp tục giữ ổn định mức trích quỹ bình ổn giá xăng dầu 300 đồng/lít, kg; cụ thể: 

 Ngày 7/6/2012: Điều chỉnh giảm giá bán xăng, dầu từ 650 - 800 đồng/lít,kg tùy từng chủng loại xăng, dầu; khôi phục thuế suất thuế nhập khẩu với các chủng loại xăng, dầu thêm 3%, cụ thể: xăng từ 4% lên 7%, dầu điezen từ 3% lên 6%, dầu hỏa, madut từ 5% lên 8%.

 Ngày 21/6/2012: Điều chỉnh giảm giá bán xăng, dầu từ 300 – 700 đồng/lít,kg tùy từng chủng loại xăng, dầu; khôi phục thuế suất thuế nhập khẩu với các chủng loại xăng thêm 3%, các loại dầu thêm 2%, cụ thể: xăng từ 7% lên 10%, dầu điezen từ 6% lên 8%, dầu hỏa, madut từ 8% lên10%.

* Sáu tháng đầu năm 2012:


Giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều hành theo Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:
- Trong 2 tháng đầu năm, mặc dù giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng nhưng nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát, Nhà nước đã điều hành giữ ổn định giá xăng dầu thông qua việc tiếp tục cho sử dụng quỹ bình ổn giá và giảm thuế nhập khẩu xăng dầu (trong đó: thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng xăng giảm từ 4% xuống 0%, đối với dầu điêzen và dầu hỏa giảm từ 5% xuống 3%, madut 3,5S vẫn ở mức 0%);

- Trong tháng 3 và tháng 4/2012, do giá xăng dầu thế giới tăng cao, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng 2 đợt kết hợp với sử dụng công cụ thuế và quỹ bình ổn giá;

- Từ cuối tháng 4 đến hết tháng 6/2012, giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm, Liên Bộ đã kịp thời báo cáo Chính phủ và thực hiện giảm giá xăng dầu 4 đợt; đồng thời khôi phục ở mức hợp lý thuế nhập khẩu xăng dầu. 

Diễn biến điều hành giá xăng, dầu 6 tháng đầu năm 2012 như sau:

	Lần điều chỉnh
	Chủng loại
	Xử lý chính sách Thuế
	Trích Quỹ BOG
	Sử dụng Quỹ BOG
	Thực tế điều chỉnh giá
	Giá bán sau điều chỉnh hoặc sử dụng các công cụ tài chính
	Tỷ lệ tăng giảm giá

	
	
	đ/lit,kg
	 
	đ/lit,kg
	đ/lit,kg
	đ/lit,kg
	%

	1
	Ngày 19/01/2012 giữ ổn định giá bán xăng dầu và mức trích quỹ BOG; thuế vẫn giữ như hiện hành; tăng mức sử dụng Quỹ BOG lên thành Xăng 1.400 đ/lít; Điezel: 1.240 đồng/lít, Dầu hoả: 780 đồng/lít, Madút: 1.610 đồng/kg; thời gian thực hiện từ10g sáng ngày 19/01/2012

	 
	Xăng RON 92
	4%
	300
	     1.400 
	0
	          20.800 
	0

	
	Điêzen 0,05S
	5%
	300
	     1.240 
	0
	          20.400 
	0

	
	Dầu hoả
	5%
	300
	        780 
	0
	          20.200 
	0

	
	Madut
	0%
	300
	     1.610 
	0
	          16.800 
	0

	2
	Ngày 21/01/2012 giữ ổn định: giá bán xăng dầu, mức trích quỹ BOG và mức sử dụng Quỹ BOG; giảm thuế NK xăng từ 4% xuống 0%; dầu diesel và dầu hỏa giảm từ 5% xuống 3%; Madut vẫn giữ 0%. 

	 
	Xăng RON 92
	0%
	300
	     1.400 
	0
	          20.800 
	0

	
	Điêzen 0,05S
	3%
	300
	     1.240 
	0
	          20.400 
	0

	
	Dầu hoả
	3%
	300
	        780 
	0
	          20.200 
	0

	
	Madut
	0%
	300
	     1.610 
	0
	          16.800 
	0

	3
	16h ngày 7/3/2012: tăng giá xăng dầu 2,97-10,1% tuỳ loại; giữ ổn định mức trích quỹ BOG; giảm mức sử dụng Quỹ BOG. Giảm thuế NK dầu diesel và dầu hỏa từ 3% xuống 0%; thuế NK xăng và Madut vẫn giữ 0% 

	 
	Xăng RON 92
	0%
	300
	300
	     2.100 
	          22.900 
	10,10%

	
	Điêzen 0,05S
	0%
	300
	300
	     1.000 
	          21.400 
	4,90%

	
	Dầu hoả
	0%
	300
	300
	         600 
	          20.800 
	2,97%

	
	Madut
	0%
	300
	300
	     2.000 
	          18.800 
	11,90%

	4
	20h ngày 20/4/2012: tăng giá xăng dầu 400-900 đ/lít,kg (tăng 2,13-3,93%) tuỳ loại; vẫn trích quỹ BOG 300 đ/l,kg; ngừng sử dụng Quỹ BOG. Thuế NK tất lả các loại dầu diesel dầu hỏa, xăng và Madut vẫn giữ 0% 

	 
	Xăng RON 92
	0%
	300
	0
	900
	          23.800 
	3,93%

	
	Điêzen 0,05S
	0%
	300
	0
	500
	          21.900 
	2,34%

	
	Dầu hoả
	0%
	300
	0
	600
	          21.400 
	2,88%

	
	Madut
	0%
	300
	0
	400
	          19.200 
	2,13%

	5
	22h ngày 9/5/2012: giảm giá xăng 500 đ/lít (2,10%), diezel 300 đ/lít (1,37%); vẫn trích quỹ BOG 300 đ/l,kg; ngừng sử dụng quỹ BOG. Tăng Thuế NK xăng và dầu diesel từ 0% lên 2%, dầu hỏa và Madut từ 0% lên 3% 

	 
	Xăng RON 92
	2%
	300
	0
	-500
	          23.300 
	-2,10%

	
	Điêzen 0,05S
	2%
	300
	0
	-300
	          21.600 
	-1,37%

	
	Dầu hoả
	3%
	300
	0
	0
	          21.400 
	             -   

	
	Madut
	3%
	300
	0
	0
	          19.200 
	             -   

	6
	15h30 phút ngày 23/5/2012: giảm giá xăng 600 đ/lít (2,57%), diezel 400 đ/lít (1,85%); dầu hoả giảm 300 đ/lít (1,4%), dầu madut giảm 300 đ/kg (1,56%); vẫn trích quỹ BOG 300 đ/l,kg; ko sử dụng quỹ BOG. Tăng Thuế NK xăng từ 2% lên 4%, dầu diesel từ 2% lên 3%, dầu hỏa và Madut từ 3% lên 5% 

	 
	Xăng RON 92
	4%
	300
	0
	-600
	          22.700 
	-2,58%

	
	Điêzen 0,05S
	3%
	300
	0
	-400
	          21.200 
	-1,85%

	
	Dầu hoả
	5%
	300
	0
	-300
	          21.100 
	-1,40%

	
	Madut
	5%
	300
	0
	-300
	          18.900 
	-1,56%

	7
	14h ngày 7/6/2012: giảm giá xăng 800 đ/lít (3,52%), diezel 700 đ/lít (3,3%); dầu hoả giảm 700 đ/lít (3,31%), dầu madut giảm 650 đ/kg (3,44%); vẫn trích quỹ BOG 300 đ/l,kg; ko sử dụng quỹ BOG. Tăng Thuế NK xăng từ 4% lên 7%, dầu diesel từ 3% lên 6%, dầu hỏa và Madut từ 5% lên 8% 

	 
	Xăng RON 92
	7%
	300
	0
	-800
	          21.900 
	-3,52%

	
	Điêzen 0,05S
	6%
	300
	0
	-700
	          20.500 
	-3,30%

	
	Dầu hoả
	8%
	300
	0
	-700
	          20.400 
	-3,32%

	
	Madut
	8%
	300
	0
	-650
	          18.250 
	-3,44%

	8
	16h ngày 21/6/2012: giảm giá xăng 700 đ/lít (3,52%), diezel 400 đ/lít (3,3%); dầu hoả giảm 350 đ/lít (3,31%), dầu madut giảm 300 đ/kg (3,44%); vẫn trích quỹ BOG 300 đ/l,kg; ko sử dụng quỹ BOG. Tăng Thuế NK xăng từ 7% lên 10%, dầu diesel từ 6% lên 8%, dầu hỏa và Madut từ 8% lên 10% 

	 
	Xăng RON 92
	10%
	300
	0
	-700
	          21.200 
	-3,20%

	
	Điêzen 0,05S
	8%
	300
	0
	-400
	          20.100 
	-1,95%

	
	Dầu hoả
	10%
	300
	0
	-350
	          20.050 
	-1,72%

	
	Madut
	10%
	300
	0
	-300
	          17.050 
	-6,58%


- Dự báo: Trước các dự báo về tình hình kinh tế thế giới không mấy khả quan, đa số các nhà phân tích đều nhận định giá xăng dầu trong ngắn hạn sẽ tiếp tục dao động như hiện tại và khó có khả năng tăng trở lại.

10. KHÍ HÓA LỎNG:

- Tình hình cung-cầu:

* Tháng 6/2012: Tổng nhu cầu sử dụng LPG trong nước tháng 6/2012 ổn định như tháng 5/2012 (khoảng 100.000 tấn); nguồn cung LPG từ sản xuất trong nước của Nhà máy Dinh Cố và Dung Quất ước khoảng 40.000 tấn/56.000 tấn theo kế hoạch bình quân hàng tháng (chiếm 40% nhu cầu) do nhà máy Dung Quất trong thời kỳ sửa chữa định kỳ hàng năm; nguồn nhập khẩu khoảng 60.000 tấn (chiếm 60% nhu cầu).

* Sáu tháng đầu năm 2012: Tổng nhu cầu sử dụng LPG trong cả nước 6 tháng đầu năm 2012 ước khoảng 588.000 tấn/KH 600.000 tấn; trong đó: nguồn sản xuất trong nước của 2 nhà máy Dinh Cố và Dung Quất là 313.000 tấn (53,23% nhu cầu), nguồn nhẩp khẩu khoảng 275.000 tấn (46,77% nhu cầu).

- Giá cả: 

+ Thị trường thế giới:

* Tháng 6/2012: Từ ngày 01/6/2012, giá nhập khẩu LPG (giá nhập khẩu CP (bình quân 50% Butane, 50% Propane) là 722,5 USD/T, tiếp tục giảm 130USD/tấn (=15,25%) so với tháng 5/2012. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết sang mùa hè, nhu cầu sử dụng LPG trên thế giới giảm mạnh, nhất là ở các nước có nhu cầu sử dụng LPG cho nhu cầu sưởi ấm lớn trên thế giới giảm (Mỹ và châu Âu), ngoài ra còn do chịu ảnh hưởng của giá dầu thô thế giới giảm.

* Sáu tháng đầu năm 2012:
* Quý I/2012: Do nhu cầu sử dụng và mua LPG dự trữ cho mùa đông ở các nước có lượng tiêu thụ LPG lớn trên thế giới tăng và ảnh hưởng một phần từ tình hình chính trị diễn biến phức tạp ở vùng vịnh Iran; diễn biến của giá dầu thô thế giới… nên giá LPG trên thị trường thế giới có xu hướng tăng trong 3 tháng đầu năm.

* Quý II/2012: Do thời tiết sang mùa hè, nhu cầu sử dụng LPG trên thế giới giảm mạnh, nhất là ở các nước có nhu cầu sử dụng LPG lớn trên thế giới cho nhu cầu sưởi ấm giảm (Mỹ và châu Âu) và ảnh hưởng của giá dầu thô thế giới giảm nên giá LPG thế giới giảm liên tục từ tháng 4 đến tháng 6/2012.
 Cụ thể mức giá nhập khẩu LPG thế giới bình quân theo giá CP (50% Butane + 50% Propane) 6 tháng đầu năm 2012 như sau:
	Thời gian
	Đơn vị
	Mức giá
	Mức tăng/giảm
	Tỷ lệ tăng/giảm

	Tháng 12/2011
	USD/tấn
	795
	
	

	01/01/2012
	USD/tấn
	880
	85
	10,69%

	01/02/2012
	USD/tấn
	1.025
	145
	16,48%

	01/3/2012
	USD/tấn
	1.205
	180
	17,56%

	01/4/2012
	USD/tấn
	992,2
	-212,5
	-17,36%

	01/5/2012
	USD/tấn
	852,5
	-140
	-14,1%

	01/6/2012
	USD/tấn
	722,5 
	-130
	-15,25%


- Thị trường trong nước: 

+ Tháng 6: Từ ngày 1/6/2012, do giá nhập khẩu LPG trên thế giới giảm 130USD/tấn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ký hợp đồng mua dài hạn LPG của các nhà phân phối từ 3 tháng trở lên có thể giảm giá bán lẻ tối đa đến 3.000 đồng/kg (36.000 đồng/bình 12kg). Thực tế các doanh nghiệp kinh doanh LPG đã giảm giá  bán trên thị trường từ ngày 01/6/2012 từ 30.000-36.000 đồng/bình 12kg. Cụ thể: Giá bán buôn (tại các cảng và các điểm giao nhận chính) giảm từ 10,27%-14,08% so với tháng 5/2012 (tuỳ theo Hợp đồng mua dài hạn hay mua bổ sung). Giá bán lẻ bình quân của các công ty chiếm thị phần lớn trên thị trường (5 công ty đã gửi đăng ký giá về Bộ Tài chính) giảm từ 30.000-36.000 đồng/bình 12kg (tuỳ thương hiệu và tuỳ vùng). Mức giảm giá bán lẻ trên là sát với mức giảm giá nhập khẩu LPG trong tháng 6/2012.

Từ ngày 21/6/2012; do áp dụng mức thuế nhập khẩu mới (theo thông tư 100/2012/TT/BTC ngày 20/6/2012) từ 0% lên mức 5% nên các doanh nghiệp đăng ký giá mới tăng từ 10.000đ đến 12.000đ/bình 12kg (tuỳ thương hiệu và tuỳ vùng). Cụ thể: tình hình giá bán lẻ (tối đa) bình quân LPG tại khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tháng 06/2012 như sau:








Đơn vị tính: Đồng/bình 12kg

	     Khu vực
	Tháng 5/2012
	Từ 01/6/2012

	
	
	Mức
	Mức, tỷ lệ +/- so với tháng 5

	KV Hà Nội
	379.000
	349.000
	- 30.000

(-7,92%)

	KV HCM
	370.000
	340.000
	- 30.000

(-8,11%)

	Khu vực
	
	Từ 21/6/2012

	
	
	Mức
	Mức, tỷ lệ +/- so với tháng 5

	KV Hà Nội
	
	359.000
	+ 10.000

(2,90%)

	KV HCM
	
	351.000
	+ 11.000

(3,24%)


+ Sáu tháng đầu năm 2012: Giá LPG trong nước được các doanh nghiệp điều chỉnh theo diễn biến giá nhập khẩu LPG và thuế nhập khẩu. Theo đó, giá LPG trong nước tăng trong tháng 2 và tháng 3 sau đó giảm liên tục từ tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Tuy nhiên, đến ngày 21/6/2012 do thuế suất thuế nhập khẩu gas được khôi phục lại từ 0 % lên 5% nên giá gas trong nước lại được điều chỉnh tăng theo khoảng 10.000 đồng/bình 12 kg.

Tổng hợp tình hình giá bán lẻ LPG 6 tháng đầu năm 2012 như sau: Đơn vị tính: đồng/bình 12kg


	Tháng
	Khu vực Hà Nội
	Khu vực TP. Hồ Chí Minh

	
	Mức giá bán lẻ tối đa
	Mức-Tỷ lệ +/- so tháng trước
	Mức giá bán lẻ tối đa
	Mức-Tỷ lệ +/- so tháng trước

	Tháng 1/2012
	400.000
	
	383.000
	

	Tháng 2/2012
	442.000
	42.000

(10,5%)
	415.000


	32.000

(8,35%)

	Tháng 3/2012
	474.000


	32.000

(7,31%)
	451.000
	36.000

(8,67%)

	Tháng 4/2012
	416.000
	-58.000

(-12,25%)
	405.000


	-46.000

(-10,20%)

	Tháng 5/2012
	379.000
	-37.000

(-8,89%)
	370.000
	-35.000

(-8,64%)

	01/6/2012
	349.000
	-30.000

(7,92%)
	340.000
	-30.000

(8,11%)

	21/6/2012
	359.000
	10.000

(2,90%)
	351.000
	10.000

(3,24%)


- Dự báo: Giá nhập khẩu LPG và giá bán lẻ LPG thị trường trong nước giảm nhẹ trong tháng 7/2012 (từ 1/7/2012, giá nhập khẩu LPG giảm 125 USD/T, một số doanh nghiệp kinh doanh gas đã giảm giá bán 36.000 đồng/bình 12kg) và dự kiến sẽ ổn định đến hết mùa hè năm 2012. Nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu sử dụng LPG trên thế giới sẽ không có những biến động lớn vào những tháng hè nắng nóng.
11. THUỐC: 

- Tình hình thị trường:  

* Tháng 6: Mặt dù thời tiết diễn biến nắng nóng bất thường làm số lượng dịch bệnh, bệnh nhân gia tăng nhưng nhìn chung giá thuốc trên thị trường tương đối ổn định. Một số ít các mặt hàng thuốc nội và ngoại có giá biến động tăng/giảm với biên độ không lớn. Nguồn cung ứng thuốc vẫn đáp ứng nhu cầu phòng, chữa bệnh cho nhân dân. 


Trên thị trường, chênh lệch giá thuốc bán buôn và giá thuốc nhập khẩu phổ biến ở mức dưới 15%.

	Giá nhập khẩu và giá bán buôn của một số thuốc:Tên thuốc
	ĐVT
	Xuất xứ
	Gía bán buôn (VNĐ)
	Gía nhập khẩu (VNĐ)
	Chênh lệch giữa giá bán buôn trên giá nhập khẩu (%)
	Thời điểm nhập khẩu gần nhất

	Lipathyl 100 mg hộp 4 vỉ x 12 viên
	Hộp
	Pháp
	109.150
	104.559
	4,39%
	T2/2012

	Physiotens 0.4mg hộp 1 vỉ x 28 viên
	Hộp
	Hà Lan
	212.800
	226.231
	-5,94%
	T9/2011

	Tannatril 5mg Tab hộp 10 vỉ x 10 viên
	Hộp
	Inđinêxia
	441.320
	386.512
	14,18%
	T2/2012

	Supradin Active Plux Tab hộp 30 viên
	Hộp
	Inđinêxia
	143.900
	127.307
	13,03%
	T11/2011



Về giá thuốc nhập khẩu (giá CIF): Có khoảng 10% trong tổng số lô hàng thuốc nhập khẩu có giá biến động tăng/giảm so với thời điểm nhập khẩu gần nhất. Một số mặt hàng có tỷ lệ tăng/giảm giá khá lớn như: Na MinnDrop Eye Drop hộp 1 lọ của Hàn Quốc tăng 28,57%; Benzylpencillin Sodium hộp 50 lọ của Trung Quốc tăng 17,65%, Rabsun-20 hộp 1 lọ của Ấn Độ giảm 40%, Zopucef 100 Cap hộp 10 viên của Ấn Độ giảm 12,5%, Ampisid 250mg/5ml hộp 1 lọ của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 37,5%, Renapril 10mg hộp 2 vỉ x 14 viên của Bungari giảm 23,89%...

Về nguyên liệu sản xuất thuốc: Giá nhập khẩu nguyên phụ liệu có xu hướng giảm, chủ yếu tập trung vào 2 thị trường lớn là Trung Quốc và Ấn Độ như: Conlistin Sulphate của Trung Quốc giảm 40,41% so với thời điểm nhập khẩu vào tháng 9/2011, Azithromycin Usp của Trung Quốc giảm  25,9% so với thời điểm nhập khẩu vào tháng 6/2011, Orlistat Pellets 50% W/W của Ấn Độ  giảm 34,3% so với thời điểm nhập khẩu tháng 6/2011....

* Sáu tháng đầu năm 2012: Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2012, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp (như bệnh chân tay miệng, sốt xuất huyết..) nhưng với sự chủ động của Bộ Y tế về việc lập kế hoạch cung ứng thuốc nên thị trường dược phẩm tương đối ổn định, không có hiện tượng tăng giá đồng loạt, bất hợp lý. Lượng cung ứng thuốc đáp ứng đủ nhu cầu phòng và chữa bệnh của nhân dân. Chỉ số giá nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế tháng 6 năm 2012 tăng 2,08% so với tháng 12/2011, mức tăng thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng chung cả nước (tăng 2,52%) và thấp hơn mức tăng chỉ số giá cùng kỳ tháng 6/2011( tháng 6 năm 2011 chỉ số nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế tăng 3,91% so với tháng 12/2010, chỉ số giá tiêu dùng chung tăng 13,29%).

Trong 6 tháng đầu năm 2012, giá trị thuốc sản xuất trong nước khoảng 365 triệu USD, giá trị thuốc thành phẩm nhập khẩu khoảng 544 triệu USD và giá trị nhập khẩu nguyên liệu khoảng 62 triệu USD.

Về thuốc sản xuất trong nước: Theo báo cáo khảo sát từ Hiệp hội Sản xuất và kinh doanh dược Việt Nam, số lượng thuốc có giá biến động tăng chiếm dưới 0,51% so với tổng số mặt hàng khảo sát, với mức tăng trung bình từ 9,47%- 16%; số mặt hàng có giá biến động giảm chiếm dưới 0,22% so với tổng số mặt hàng khảo sát, mức giảm trung bình từ 3,44%-8%.

Về thuốc ngoại: Theo báo cáo khảo sát từ Hiệp hội Sản xuất và kinh doanh dược Việt Nam, số lượng thuốc có giá biến động tăng chiếm từ 0,26% - 0,33% so với tổng số mặt hàng khảo sát, mức tăng trung bình từ  6,64%-8,77%, số mặt hàng có giá biến động giảm chiếm từ 0,06% -0,28%, mức giảm trung bình từ 3,3% -7,48%. 

Theo số liệu khảo sát của WHO (Tổ chức Y tế thế giới) cho thấy, mức chênh lệch giữa giá thuốc tên gốc so với giá tham khảo quốc tế tại các cơ sở y tế công lập của Việt Nam thấp hơn mặt bằng chung quốc tế và ở trong giới hạn được cho là mức giá phù hợp (từ 1-1,5 lần), giá thuốc tên gốc ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Trung Quốc (Thượng Hải), Thái Lan, Phillippin, Inđônesia. Mức chênh lệch của giá thuốc biệt dược so với giá tham khảo quốc tế tại khu vực công lập của Việt Nam nằm trong khoảng trung bình so với số liệu quốc tế.

Kết quả khảo sát giá thuốc tại Trung Quốc và Thái Lan của Đoàn công tác liên ngành do Bộ Y tế chủ trì thực hiện tháng 6/2012 cho thấy giá thuốc trúng thầu tại Thái Lan cao hơn Việt Nam với tỷ lệ trung bình 3,17 lần, giá thuốc thanh toán cho bệnh nhân tại Trung Quốc cao hơn Việt Nam với tỷ lệ trung bình 2,25 lần.

- Nguyên nhân: Nguyên nhân chủ yếu tác động làm tăng giá một số thuốc là do giá nguyên liệu đầu vào sự điều chỉnh giá thuốc trên thị trường thế giới.

Bên cạnh đó, có yếu tố tác động kìm hãm sự tăng giá do: Áp lực cạnh tranh trên thị trường dược phẩm; sự chỉ đạo về công tác bình ổn giá và bảo đảm nguồn cung, việc giám sát chặt chẽ kê khai giá thuốc, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định về giá thuốc của cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương và địa phương; 

- Dự báo: Trong thời gian tháng 7 và Quý 3/2012, một số mặt hàng thuốc sản xuất trong nước có thể biến động tăng/giảm phụ thuộc các yếu tố đầu vào cho sản xuất như nguyên liệu, điện, chi phí vận chuyển, tiền lương… Giá một số mặt hàng thuốc nhập khẩu có thể biến động phụ thuộc vào giá nhập khẩu, tỷ giá ngoại tệ, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.
12. VÀNG


- Thị trường thế giới: Ba tuần đầu tháng 6/2012 giá vàng (giao ngay, thị trường New-york) giao động trên mốc 1.600 USD/ounce, tuần thứ tư giá xuống dưới mốc 1.600 USD/ounce. Cụ thể: tuần đầu tháng 6 giá từ 1.562,25 USD/ounce (ngày 31/5) tăng lên 1.617,95 USD/ounce (ngày 1/6) 1.625,65 USD/ounce (ngày 6/6); từ ngày 7/6 đến 11/6 giá sụt xuống dưới mốc 1.600,0 USD/ounce; từ ngày 12/6 đến 16/6 giá tăng trở lại các mức 1.608,85 USD/ounce (ngày 12/6), 1.628,15 USD/ounce (ngày 15/6), 1.628,85 USD/ounce (ngày 18/6) và 1.604,95 USD/ounce (ngày 20/6). Những ngày cuối tháng, giá giảm xuống các mốc 1.569,25 USD/ounce (ngày 21/6), 1.572,35 USD/ounce (ngày 26/6) và 1.597,85 USD/ounce (ngày 29/6). 

Fitch hạ mức xếp hạng tín dụng của Tây Ban Nha xuống mức BBB; Bộ trưởng Tài chính EU đã thông qua gói cứu trợ 125 tỷ USD cho Tây Ban Nha đã kích thích giá các loại tài sản rủi ro tăng lên, cụ thể là vàng, chứng khoán và dầu thô tăng giá. Ngoài ra, quỹ tín thác SPDR mua vào 3,62 tấn vàng, đưa số vàng nắm giữ lên 1.273,81 tấn; Chính phủ Ấn Độ (quốc gia chiếm 3/4 tổng nhu cầu vàng thế giới) tăng thuế nhập khẩu vàng… đã hỗ trợ giá vàng tăng.

Tại Hoa Kỳ, dữ liệu thống kê trong vòng 1 tháng trở lại đây không khả quan: số việc làm tạo mới thấp, thất nghiệp gia tăng, giá tiêu dùng giảm mạnh, sản lượng công nghiệp sa sút... làm tăng kỳ vọng của các nhà đầu tư đón đầu làn sóng nới lỏng tiền tệ, mua vàng vào đã khiến giá vàng tăng trong đầu tháng 6; tuy nhiên với việc ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) không hạ thấp hơn nữa lãi suất hiện hành 1.0% và cuộc họp Ủy ban thị trường mở (FOMC) quyết định chưa đưa ra gói kích thích kinh tế thứ 3 (QE3) đã khiến các nhà đầu tư thất vọng, tăng cường bán tháo khiến giá vàng giảm trong những ngày tiếp theo. Tại Ấn Độ, nhu cầu mua vàng giảm do đồng nội tệ rupee của Ấn Độ giảm giá nên giá vàng tính theo rupee vẫn tăng tới 8% làm cho nhu cầu nội địa giảm vì giá cao. Các thương nhân hạn chế nhập khẩu vàng dẫn tới giá trị nhập khẩu vàng của Ấn Độ giảm tới 6.2 tỷ đô la... góp phần kìm hãm đà tăng giá vàng.   

- Thị trường trong nước: Trong tháng 6/2012, giá vàng trong nước biến động tăng/giảm cùng chiều với giá vàng thế giới. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đang co hẹp gần. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang đứng cao hơn khoảng 1,1-1,4 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng miếng vẫn tiếp tục ảm đạm. Nguyên nhân do vàng hiện tại không hấp dẫn với các nhà đầu tư. Thêm vào đó, những quy định của Ngân hàng Nhà nước nhằm siết chặt hoạt động kinh doanh vàng và ngày 25/6/2012, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng cũng khiến nhà đầu tư trong nước không còn tâm lý quá kỳ vọng vào vàng như trước. Giá bán vàng 99,99% tại các công ty kinh doanh vàng bạc Nhà nước tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh dao động ở mức 4,160-4,220 triệu đồng/chỉ (đầu tháng), đến cuối tháng, giá vàng giảm, dao động phổ biến ở mức 4,080-4,180 triệu đồng/chỉ, với mức giảm lần lượt là 80.000-40.000 đồng/chỉ.

13. ĐÔLA MỸ 

- Thị trường thế giới: Tháng 6/2012 chỉ số USD INDEX trồi sụt quanh mức từ 81,70 - 82,50 điểm với các mốc: 83,15 (ngày 31/5); 82,31 (ngày 7/6); 83,06 (ngày 11/6); 81,80 (ngày 15/6); 81,56 (ngày 20/6) và 81,71 (ngày 29/6).

Nền kinh tế Mỹ đón nhận các thông tin kinh tế kém tích cực trong một tháng trở lại đây như: tốc độ hồi phục kinh tế có dấu hiệu chững lại, số việc làm tạo mới thấp, thất nghiệp gia tăng, giá tiêu dùng giảm mạnh, sản lượng công nghiệp sa sút…


Tại khu vực EUROZONE, tình hình kinh tế tiếp tục xấu đi: Fitch hạ xếp hạng tín dụng của Tây Ban Nha xuống mức BBB, cho thấy chi phí tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và nguy cơ suy thoái tăng cao. Ước tính Tây Ban Nha cần tới 100 tỷ Euro, tương đương 125 tỷ USD để tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, trong khi mức ước tính trước đây chỉ cần 30 tỷ Euro. Theo đánh giá của Fitch, nền kinh tế của Tây Ban Nha tiếp tục suy thoái cho tới hết năm 2013.

Tiếp theo Tây Ban Nha, Italia thành tâm điểm khủng hoảng nợ châu Âu: tỷ lệ thất nghiệp nước này ở mức 12%; thâm hụt ngân sách khoảng 3,9% GDP (2011), cao hơn giới hạn 3.0% GDP của liên minh châu Âu, nợ Chính phủ khoảng 120% GDP. Síp chính thức trở thành nước thứ 5 trong Eurozone xin cứu trợ từ Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) để khắc phục khủng hoảng… 
Kết quả bầu cử Quốc hội tại Hy Lạp cho thấy 2 đảng ủng hộ gói cứu trợ lớn nhất của Hy Lạp đã giành chiến thắng và có đủ số ghế để lập một Chính phủ mới. Như vậy, những lo ngại về sự ra đi của Hy Lạp khỏi khối EU đã  dịu bớt, tác động làm tăng giá đồng EURO. 
Cặp tỷ giá USD-EURO có biên độ tăng giảm đầu tháng-cuối tháng rất ít. Cụ thể: 1EURO đổi được 1,2527USD (ngày 2/6), 1,2639USD (ngày 15/6), 1,2662USD (ngày 29/6).

- Thị trường trong nước: 
Trong tháng 6/2012, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn được Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định ở mức 20.828 đồng/USD, không đổi từ cuối năm 2011 (24/12/2011). Tuy nhiên, ngay từ đầu tháng 6/2012, thị trường ngoại hối đã có đợt điều chỉnh tăng mạnh. Các ngân hàng thương mại đã niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần 21.036 đồng/USD (ngày 6/6). Từ giữa tháng 6/2012, giá USD bắt đầu giảm liên tục, xuống dưới 21.000 đồng và giao dịch phổ biến ở mức 20.900-20.910 đồng/USD. 
Tại các Ngân hàng Thương mại, tỷ giá tăng nhẹ so với tháng trước. Tỷ giá niêm yết đầu tháng ở mức 20.840-20.890 đồng/USD. Đến cuối tháng, tỷ giá được niêm yết ở mức 20.860-20.920 đồng/USD, với mức tăng ở chiều mua 20-30 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá USD đã có xu hướng co hẹp khoảng cách giữa giá mua và bán ở mức 20.900-20.920 đồng/USD. 

Tỷ giá hạch toán giữa Đồng Việt Nam với Đôla Mỹ tháng 7/2012 được Bộ Tài chính công bố áp dụng cho các nghiệp vụ quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước là 1 USD = 20.828 đồng, ổn định so với tháng 6/2012.  
V. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN LÝ GIÁ THÁNG 5 NĂM 2012 TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Trong tháng 5/2012, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố đã thực hiện các nhiệm vụ chính như sau: 

1/ Thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường theo quy định; thực hiện chức năng tham mưu về công tác quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

 Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bến Tre, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Đà Nẵng, Đắc Lắk, Đắc Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hậu Giang, Hưng Yên, Nam Định, Kiên Giang, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Phú Yên, Hưng Yên, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Quảng Bình,  Quảng Nam, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Yên Bái.

2/ Trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh; xác định giá cho thuê đất, giá đất khi Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng; xác định giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước:  An Giang (luỹ kế 5 tháng trình 7 hồ sơ về phê duyệt giá sử dụng đất tạm tính, trị giá 21,077 tỷ đồng), Bắc Giang (phê duyệt đơn giá thuê đất cho 42 tổ chức với diện tích 754.681,9 m2, đơn giá thu hàng năm 5.173.438.134 đồng), Bình Phước (thu tiền sử dụng đất của 06 doanh nghiệp là 7.545 triệu đồng, luỹ kế năm 15 doanh nghiệp với số tiền phải nộp 11.612 triệu đồng. Quyết định cho 10 doanh nghiệp thuê 5.373.375 m2  tổng giá trị 648 triệu đồng/năm, luỹ kế: tổng diện tích cho thuê 31.983.025 m2, tổng giá trị 3.399 triệu đồng/năm), Bà Rịa- Vũng Tàu, Lâm Đồng (xác định giá thuê đất và ban hành 24 quyết định thuê đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh), Phú Yên, Quảng Nam, Trà Vinh, Yên Bái (xác định giá thuê đất cho 3 đơn vị với tổng diện tích 2.964.111,9 m2).
 - Đấu giá đất: Bắc Giang (19.334m2 tại Lục Ngạn, giá khởi điểm 145.978,1 triệu đồng/m2), Bắc Ninh (đấu giá 39.466,2 m2  xã Phong Khê, dự kiến nộp ngân sách nhà nước 472 tỷ đồng. Dự án khu nhà ở giãn dân xã Minh Đạo đấu giá 4.548,99 m2, dự kiến nộp ngân sách nhà nước 5,4 tỷ đồng), Hà Nội, Khánh Hoà, Yên Bái (đấu giá 384 m2 đất ở Yên Thịnh thu về 1,38 tỷ đồng).

- Bán nhà thuộc sở hữu nhà theo Nghị định số 61/CP: Đà Nẵng (09 hồ sơ với tổng giá trị 83.747,246 triệu đồng).

 3/ Thẩm định giá mua sắm, sửa chữa tài sản vật dụng, trang thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp: An Giang (10 hồ sơ mua sắm tài sản cho các đơn vị hành chính sự nghiệp công với tổng số tiền thẩm định là 24,59 tỷ đồng/23,09 tỷ đồng, tiết kiệm 1,5 tỷ đồng, luỹ kế 5 tháng là 29 hồ sơ với tổng số tiền thẩm định là 53,05 tỷ đồng/49,74 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách được 3,31 tỷ đồng; đối với mua sắm thiết bị từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản  tiết kiệm được 238,05 triệu đồng, luỹ kế 5 tháng thẩm định 87 hồ sơ, tiết kiệm 1,02 tỷ đồng). Bạc Liêu (thẩm định gói thầu mua sắm tại 10 đơn vị tiết kiệm 67,67 triệu đồng). Bến Tre (cấp 94 lượt, tổng trị giá 5,032 tỷ đồng). Đà Nẵng (kiểm tra thẩm định 02 hồ sơ giá trị 1495,6 triệu đồng, luỹ kế 10 hồ sơ tổng giá trị 22.541,8 triệu đồng, giảm so với đề nghị của đơn vị 325 triệu đồng). Đồng Tháp, Quảng Ninh (thẩm tra gói mua sắm thiết bị của 13 đơn vị, tiết kiệm 268 triệu đồng), Hoà Bình (thẩm định gói mua sắm thiết bị, tiết kiệm 82,5 triệu đồng), Sóc Trăng.

4/ Tham gia thẩm định giá tài sản, hàng hóa tịch thu theo quyết định của tòa án, đội quản lý thị trường; định giá tài sản thanh lý, bán đấu giá hàng thanh lý, hàng tịch thu: Bắc Ninh, Bình Dương (xác định lại giá trị tài sản thu hồi của công ty TNHH G& T Kovi với tổng trị gía 185 triệu đồng), Khánh Hoà.                  


- Định giá trị tài sản, xử lý và bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước: Quảng Nam, Tiền Giang, Tây Ninh.

- Thẩm định giá trị tài sản thanh lý, bán đấu giá tài sản thanh lý:Lâm Đồng (tịch thu, bán sung quỹ nhà nứơc biển quảng cáo và khung sắt được 8,2 triệu đồng; bán đấu giá 3 xe ôtô sung quỹ nhà nước 46,2 triệu đồng...), Phú Thọ (đấu giá đường dây địên phải di dời nộp ngân sách nhà nước 118 triệu đồng).

- Tham gia hội đồng định giá tài sản phục vụ công tác xét xử của toà án và thi hành án, xử phạt hành chính: Bình Dương (02 vụ, tổng trị giá 698,8 triệu đồng). Đà Nẵng (07 vụ, tổng trị giá 375,573 triệu đồng, luỹ kế 11 hồ sơ tổng trị giá 1.238,273 triệu đồng). Bà Rịa-Vũng Tàu (01 vụ, tổng trị giá 13,592 triệu đồng). Hà Nội, Nghệ An, Lào Cai, Thái Nguyên, Tây Ninh (04 vụ tổng trị giá 3,77 tỷ đồng), Tuyên Quang, Thái Bình, Sóc Trăng, Vĩnh Long (02 vụ, tổng trị giá 2,2 tỷ đồng).
5/ Thông báo giá vật liệu đến chân công trình; phối hợp với Sở Xây dựng khảo sát giá VLXD ban hành thông báo giá VLXD:  Bắc Kạn, Bắc Giang, Bến Tre, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Khánh Hoà, Lai Châu, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hoà Bình, Hưng Yên, Thái Bình, Yên Bái.
6/ Các quyết định giá và thẩm định giá đền bù giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất: Đà Nẵng (4.016 hồ sơ có 3.066 hồ sơ bổ sung, giảm 10,8 triệu đồng, tổng giá trị đền bù 168.988,6 triệu đồng; luỹ kế đầu năm đến nay là 12.110 hồ sơ, tổng giá trị 805.514,54 triệu đồng, giảm so với đơn vị 155,403 triệu đồng), Nghệ An (thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng TP.Vinh tổng trị giá 87,49 tỷ đồng), Lạng Sơn.
7/ Công tác thanh tra, kiểm tra: phối hợp với các sở, ngành tăng cường thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống gian lận thương mại, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện bình ổn giá thị trường, kiềm chế lạm phát...: Cà Mau, Đồng 
Nai, Hà Giang (kiểm tra xử phạt hành chính 65 vụ, nộp ngân sách 128,850 triệu đồng), TP. Hồ Chí Minh, Nam Định, Quảng Ninh (xử phạt 179 vụ tổng trị giá 1,48 tỷ đồng), Thanh Hóa, Sơn La (kiểm tra 61 vụ, thu phạt 59 triệu đồng)./.
	Nơi nhận: 



       
- Lãnh đạo Bộ (b/c);

- Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng 

Thường trực Ban Bí thư (b/c);

- UB Kinh tế Quốc hội (tiểu ban TM-DV-GC);

- Văn phòng CP (Vụ Kinh tế-Tổng hợp Tổ công tác nắm tình hình GCTT);      

- Các Bộ: NN&PTNT, Công Thương (Vụ CSTTTN, Cục QLTT), KH&ĐT, XD, Công An (Cục Bảo vệ ANKT, Tổng Cục An Ninh);

- Bộ Tài chính: Vụ CST, Vụ NSNN, Thanh tra Bộ, HVTC, Tổng cục Thuế, Viện Chiến lược Tài chính, Đại diện CQ Bộ tại TP. HCM;

- Các thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính-Tiền tệ Quốc gia;

- Sở TC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lãnh đạo Cục QLG;
        

- Các đơn vị thuộc Cục QLG;

- Lưu: VT, THPTDB.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

   Nguyễn Thị Thuý Nga


�Chỉ số giá: tháng 1:+1,00%, tháng 2:+1,37%, tháng 3:+0,16%, tháng 4:+0,05%, tháng 5: +0,18%, tháng 6: -0,26%.


Mức tăng cùng kỳ tháng 6 một số năm trước: 2004: +7,2%, 2005: +5,2%, 2006: +4%, 2007: +5,2%, 2008: +18,44%, 2009: + 2,68%, 2010: +4,78%, 2011: 13,29%.


� Nhóm Thực phẩm tháng 1 tăng 1,41%, tháng 2 tăng 2,73%, tháng 3 giảm 1,25%, tháng 4 giảm 0,87%, tháng 5 giảm 0,54%, tháng 6 giảm 0,31%. 


� Tỷ giá LNH hàng ổn định từ ngày 24/12/2011 đến nay; lãi suất huy động và cho vay đã giảm liên tiếp từ tháng 3 đến nay; hiện trần lãi suất huy động được điều chỉnh xuống mức 9%/năm đối với các kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống; lãi suất cho vay cũng được Nhà nước quy định trần đối với các khoản vay ngắn hạn cho một số lĩnh vực ưu tiên xuống mức 13%/năm.


� Ngày 05/4/2012, Thành phố HCM đã công bố 04 chương trình bình ổn thị trường thực hiện trong năm 2012 và Tết Quý Tỵ 2013 với tổng nguồn vốn là 288,6 tỷ đồng (năm 2011 là 437 tỉ đồng), số doanh nghiệp tham gia là 48 doanh nghiệp (tăng 12 doanh nghiệp so với năm 2011). Trong đó, mặt hàng sữa và mặt hàng dược phẩm thiết yếu doanh nghiệp tham gia không nhận vốn, các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu (tổng số vốn : 270,9 tỷ đồng) và các mặt hàng phục vụ mùa khai trường có hai doanh nghiệp nhận vốn hỗ trợ hoàn toàn và 17 doanh nghiệp nhận vốn một phần. Các chương trình này bắt đầu từ ngày 01/4/2012 và kéo dài đến hết 31/3/2013, riêng chương trình bình ổn mùa khai trường kết thúc ngày 30/9/2012. 


Tại Hà Nội, UBND Thành phố quyết định tạm ứng 94 tỷ đồng từ Quỹ Dự trữ tài chính thành phố cho 5 doanh nghiệp để thực hiện dự trữ hàng hóa vào dịp sau Tết Nguyên đán 2012. Thời gian tạm ứng vốn tính từ ngày giải ngân đến hết tháng 4/2012, lãi suất 0%. Các mặt hàng thiết yếu thuộc diện bình ổn giá là gạo; thịt lợn; thịt gà, thủy hải sản; dầu ăn; rau, củ; trứng.


� Tính đến ngày 9/5/2012, 83 Tập đoàn, Tổng công ty và 4 ngân hàng đăng ký tiết kiệm khoảng 13.222 tỷ đồng.


� Từ ngày 1-5-2012 thực hiện mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng (tăng 26,5% so với trước), phụ cấp công vụ 25% cho cán bộ, công chức. Lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tốc độ tăng lương tối thiểu. 


� Từ  ngày 2/7/2012, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 200-600 đồng/lít, kg tuỳ từng loại. Thuế nhập khẩu xăng dầu được điều chỉnh tăng thêm: Xăng, dầu madút từ 10% lên 12%; dầu diezel từ 8% lên 10%. 


�  Từ 1/7/2012, giá nhập khẩu LPG tiếp tục giảm, giá gas trong nước đã được doanh nghiệp điều chỉnh giảm khoảng 36.000 đồng/bình 12 kg.


� Theo đó, giá than cho sản xuất điện áp dụng từ  1/7/2012 đã được tăng khoảng 10,2-11,5%, cụ thể: Giá than cám 4b: 750.000 đ/tấn; giá than cám 5a: 620.000 đ/tấn; giá than cám 5b: 581.000 đ/tấn; giá than cám 6a: 521.000 đ/tấn; giá than cám 6b: 457.000 đ/tấn.





� Ngày 28/6, Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh (ONS) đã công bố các số liệu chính thức khẳng định kinh tế Anh bị suy thoái kép với mức tăng trưởng âm 0,4% của quí IV/2011, thấp hơn mức dự báo trước đó là 0,3%. Đồng thời GDP của Anh tiếp tục tăng trưởng âm 0,3% trong quí I/2012. Hiện Anh đang phải thực hiện chương trình cắt giảm ngân sách công mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực và phải đối phó với tình hình đang leo thang trong khu vực đồng tiền chung châu Âu


Theo  Bộ Lao động Mỹ , tốc độ tăng GDP của Mỹ  đạt mức 1,9%, thấp hơn nhiều so với mức 3% của quý 4/2011, cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ bắt đầu chững lại.  


Theo các số liệu chính thức của Chính phủ Ấn Độ, trong 6 tháng đầu năm 2012, kinh tế nước này suy giảm nghiêm trọng. Mức tăng trưởng GDP của quý  IV tài khoá 2011-2012 (kết thúc vào ngày 31/3/2012) chỉ đạt 5,3% (mức thấp nhất trong 9 năm qua), và tăng trưởng GDP trong toàn tài khoá 2011-2012 là 6,5% (mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây), so với 8,4% của tài khoá 2010-2011.


�  Theo IMF do tốc độ hoạt động kinh tế của khu vực ASEAN đã chậm lại và dòng vốn giảm, áp lực lạm phát suy yếu và tăng trưởng tín dụng chậm lại. Lạm phát trong khu vực dự kiến sẽ giảm từ 5% năm 2011 xuống dưới 4% năm 2012 và 3,5% năm 2013. Để đạt được kết quả này, các nhà hoạch định chính sách cần tiếp tục giữ quan điểm thận trọng trong kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô cũng như hỗ trợ chính sách tiền tệ, tăng nhanh hơn dự trữ ngoại hối và hạn chế mở rộng tài khóa. IMF cũng nhấn mạnh việc tăng cường lòng tin cần là ưu tiên cao nhất, cần tập trung đẩy mạnh an sinh xã hội và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, các nước này phải chú ý cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giảm bớt lệ thuộc vào xuất khẩu.


� Theo Bộ Lao động Mỹ:http://www.bls.gov và trang Global-rates.com


� Ngày 2/7/2012, giá bán các loại xăng dầu trong nước giảm từ 200-600 đồng/ít, kg tuỳ loại (Xăng RON 92 từ 21.200 đồng/lít xuống còn 20.600 đồng/lít; điêzen 0,05S từ 20.100 đồng/lít xuống còn 19.900 đồng/lít; dầu hỏa từ 20.050 đồng/lít xuống còn 19.850 đồng/lít; madut 3,5 S từ 17.950 đồng/kg xuống còn 17.650 đồng/kg), giữ nguyên mức trích Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít,kg; đồng thời điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng (bao gồm cả nhiên liệu bay), dầu mỏ, mazút từ 10% lên 12%; Dầu Diezel từ 8% lên 10%.


Từ 1/7/2012, giá nhập khẩu LPG tiếp tục giảm, giá gas trong nước đã được doanh nghiệp điều chỉnh giảm khoảng 36.000 đồng/bình 12 kg.
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